
CHUYỂN ĐỀ 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
I. CHUYỂN ĐỘNG CƠ
1) Định nghĩa gia tốc:

Gia tốc là một đại lượng vật lý đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

2) Gia tốc trung bình:

Xét chất điểm chuyển động trên đường thẳng, vectơ gia tốc trung bình là: 
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+ Vectơ 
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 có phương trùng quỹ đạo nên có giá trị đại số: 
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+ Giá trị đại số của 
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 xác định độ lớn và chiều của vectơ gia tốc trung bình. 

+ Đơn vị của aTB là m/s2.

3) Gia tốc tức thời:
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 (với Δt rất nhỏ)

+ Vectơ gia tốc tức thời đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của vectơ vận tốc.

+ Vectơ gia tốc tức thời cùng phương với quỹ đạo thẳng. Giá trị đại số của vectơ gia tốc tức thời gọi tắt là gia tốc tức thời và bằng: 
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II/ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIỂN ĐỔI ĐỀU

1) Định nghĩa: 

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó gia tốc tức thời không đổi (a = const).

Chọn chiều (+) là chiều chuyển động: 
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+ a.v > 0: chuyển động nhanh dần đều (
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 cùng chiều)

+ a.v < 0: chuyển động chậm dần đều (
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ngược chiều)

+ Đồ thị gia tốc theo thời gian:
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2) Sự biến đổi vận tốc: 

a. Công thức vận tốc: 
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Tại thời điểm t:

− Khi v.a > 0 thì chất điểm chuyển động nhanh dần đều

− Khi v.a < 0 thì chất điểm chuyển động chậm dần đều 
b. Đồ thị vận tốc theo thời gian:

Đồ thị vận tốc 
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 có đường biểu diễn là 1 đường thẳng xiên góc, cắt trục tung tại điểm v = v0

[image: image13.emf]O1tt0vvv1tt0vO

Hình aHình b


(  Ở hình a: 
+ Trong thời gian từ 0 đến t1: v < 0; a > 0 → chất điểm chuyển động chậm dần đều.

+ Từ thời điểm t) trở đi: v > 0; a > 0 → chất điểm chuyển động nhanh dần đều.

( Ở hình b: 
+ Trong thời gian từ 0 đến t1:v > 0; a < 0→ chất điểm chuyển động chậm dần đều.

+ Từ thời điểm ti trở đi: v < 0 ; a < 0 → chất điểm chuyển động nhanh dần đều. 
Khi phương trình vận tốc: v = v0 + a(t – t0):

Đồ thị vận tốc theo thời gian: 
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III/ PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỐI ĐỀU

• Xét chất điểm:

+ Tại t0 = 0 có toạ độ x0 và vận tốc v0.

+ Tại thời điểm t có toạ độ x.

→ Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều: 
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+ Khi chọn hệ quy chiếu và gốc thời gian sao cho t0 = 0; x0 = 0 thì: 
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IV/ LIÊN HỆ ĐỘ DỜI, VẬN TỐC VÀ GIA TỐC
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Chú ý:
Khi chất điểm chỉ chuyển động theo một chiều và chọn chiều chuyển động là chiều (+) thì quãng đường S chất điểm đi được trùng với độ dời x – x0
Ta có: 
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Chú ý:

+ Tốc độ trung bình: 
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+ Vận tốc trung bình: 
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+ Gia tốc vật cùng chiều vận tốc khi chuyển động nhanh dần đều.

+ Gia tốc vật ngược chiều vận tốc khi vật chuyển động chậm dần đều.

+ Thường chọn gốc tọa độ O tại vị trí ban đầu của một trong hai vật. 
Chiều (+) là chiều chuyển động của vật này. Gốc thời gian lúc vật này qua gốc tọa độ O. 

Trong chuyển động thẳng biến đổi đều:

• Đồ thị gia tốc: là một đường thẳng song song với trục Ot

•  Đồ thị vận tốc là đường thắng có độ dốc là gia tốc a.

+ Đồ thị hướng lên: a > 0 ;

+ Đồ thị hướng xuống: a < 0 ;

+ Đồ thị nằm ngang: a = 0 ;

+ Hai đồ thị song song: Hai chuyển động có cùng gia tốc ;

+ Hai đồ thị cắt nhau: tại thời điểm đó hai vật chuyển động có cùng vận tốc (có thể cùng chiều hay khác chiều chuyển động);

• Đồ thị tọa độ theo thời gian có dạng parabol.

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT
Câu 1. Gia tốc là một đại lượng

A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

B. đại số, đặc trung cho tính không đổi của vận tốc.

C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

Câu 2. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

A. có phương vuông góc với vectơ vận tốc.

B. có độ lón không đổi.

C. cùng hướng với vectơ vận tốc.



D. ngược hướng với vectơ vận tốc.

Câu 3. Phương trình chuyển động của một vật trên trục Ox có dạng: x = −2t2 + 15t +10. Trong đó t tính bằng giây, x tính bằng mét. Vật này chuyển động

A. nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục Ox.

B. chậm dần đều theo chiều dưong rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox. 

C. nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương của trục Ox.

D. chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox.

Câu 4. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc ban đầu v0, gia tốc có độ lớn a không đổi, phương trình vận tốc có dạng: v = v0 + at. Vật này có

A. tích v.a >0.





B. a luôn dương,

C. V tăng theo thời gian.




D. a luôn ngược dấu với v.

Câu 5. Một vật chuyển động trên đoạn thẳng, tại một thời điểm vật có vận tốc v và gia tốc A. Chuyển động có

A. gia tốc a âm là chuyển động chậm dần đều.

B. gia tốc a dương là chuyển động nhanh dần đều. 

C. a. v < 0 là chuyển chậm dần đều.


D. vận tốc v âm là chuyển động nhanh dần đều.

Câu 6. Chọn ý sai. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có

A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

B. vận tốc tức thời là hàm số bậc nhất của thời gian.

C. tọa độ là hàm số bậc hai của thời gian.


D. gia tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.

Câu 7. Chuyển động thẳng chậm dần đều có

A. quĩ đạo là đường cong bất kì.

B. độ lớn vectơ gia tốc là một hằng số, ngược chiều với vectơ vận tốc của vật. 

C. quãng đường đi được của vật không phụ thuộc vào thời gian.

D. vectơ vận tốc vuông góc với quĩ đạo của chuyển động.

	Câu 8. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng như hình vẽ. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là đoạn v (m/s)

A. MN.


B. NO. 




C. OP. 


D. PQ.
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Câu 9. Chọn ý sai. Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì nó có

A. gia tốc không đổi.

B. tốc độ tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
0

C. gia tốc tăng dần đều theo thời gian.

D. thể lúc đầu chậm dần đều, sau đó nhanh dần đều.

Câu 10. Chọn phát biểu đúng:

A. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lón hcm gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.

B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì có vận tốc lớn.

C. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng, giảm đều theo thời gian.

D. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phưong, chiều và độ lớn không đổi.

Câu 11. Gọi v0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường s vật đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là: 

A. 
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B. 
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C. 
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D.
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Câu 12. Chọn phát biểu sai:

A. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.

B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.

C. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc.

D. Vận tốc tức thời của chuyển động thắng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

Câu 13. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:

A. 
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 (a và v0 cùng dấu).


B. 
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(a và v0 trái dấu).

C. 
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 (a và v0 cùng dấu). 


D. 
[image: image30.wmf]2

00

at

xxvt

2

=++

 (a và v0 trái dấu).

Câu 14. Phương trình của chuyển động thẳng chậm dần đều là:

A. 
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 (a và v0 cùng dấu).


B. 
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C. 
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 (a và v0 cùng dấu).


D. 
[image: image34.wmf]2

00

at

xxvt

2

=++

( a và v0 trái dấu)

Câu 15. Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc (
[image: image35.wmf]22

0

vv2as

-=

 ) của chuyển động thẳng nhanh dần đều, ta có các điều kiện nào dưới đây?

A. s > 0; a > 0; v > v0.




B. s > 0; a < 0; v < v0
C. s > 0; a > 0; v < v0.




D. s > 0; a < 0; v > v0.

Câu 16. Để đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm và về phương chiều, người ta đưa ra khái niệm

A. vectơ gia tốc tức thời.




B. vectơ gia tốc trung bình,

C. vectơ vận tốc tức thời.




D. vectơ vận tốc trung bình. 

Câu 17. Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyên động thăng theo một chiều với gia tốc với gia tốc a = 2 m/s2?

A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 2 s sau vận tốc của vật băng 4 m/s.

B. Lúc vận tốc bằng 5 m/s thì 1 s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s. 

C. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s.

D. Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 8 m/s.

Câu 18. Đồ thị vận tốc theo thời gian của một xe máy chuyển động trên một đường thắng được biểu diễn như hình vẽ.Trong khoảng thời gian nào, xe máy chuyển động chậm dần đều?

A. Từ 0 đến t1.
B. Từ t1 đến t2. 
C. Từ t2 đến t1.

D. Từ 0 đến t2.

Câu 19. Một chất điểm chuyển động của một chất điếm dọc theo trục Ox có phương trình chuvển động là x = − 2t2 + 5t + 10 (x tính bằng m ; t tính bằng s) thì chất điểm chuyển động

A. nhanh dần đều với vận tốc đầu v0 = 10 m/s.

B. nhanh dần đều với gia tốc là a = 2 m/s2.

C. chậm dần đều với gia tốc a = − 2 m/s2.


D. chậm dần đều với vận tốc đầu là v0 = 5 m/s.

Câu 20. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at, thì

A. v luôn dương.





B. a luôn dương.

C. tích a. v luôn dương.




D. tích a. v luôn âm.

Câu 21. Phương trình nào sau đây là phương trình tọa độ của một vật chuyển động thẳng chậm dần đều dọc theo trục Ox?

A. s = 2t − 3t2. 

B. x = 5t2 − 2t + 5.

C. v = 4 − t. 


D. x = 2 − 5t − t2.

Câu 22. Phương trình chuyển động của vật có dạng: x = 10 + 5t − 4t2 (m; s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là:

A. v = −8t + 5 (m/s).
B. v = 8t − 5 (m/s).

C. v = −4t + 5 (m/s).

D. v =−4t − 5 (m/s).

Câu 23. Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?

A. Chuyển động có véc tơ gia tốc không đổi 



B. Gia tốc của chuyển động không đổi


C. Vận tốc của chuyển động tăng dần đều theo thời gian



D. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian

Câu 24. Công thức nào sau đây là công thức liên hệ giữa vận tốc , gia tốc và đường đi của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 25.Phát biểu nào sau đây chưa đúng:

A. Trong các chuyển động nhanh thẳng dần đều, vận tốc có giá trị dương

B. Trong các chuyển động nhanh thẳng dần đều, vận tốc a cùng dấu với vận tốc v

C. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, các véc tơ vận tốcvà gia tốc ngược chiều nhau

D. Trong chuyển động thẳng có vận tốc tăng 1 lượng bằng nhau sau 1 đơn vị thời gian là chuyển động thẳng nhanh dần đều 

Câu 26. Trong công tốc tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều:
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 thì:

A. a luôn luôn dương 

   


B. a luôn luôn cùng dấu với v 



C. a luôn ngược dấu với v



 
D. v luôn luôn dương

Câu 27.Trong chuyển động thẳng biến đổi đều , tính chất nào sau đây sai?

A. Tích số a.v không đổi 






B. Gia tốc a không đổi

C. Vận tốc v là hàm số bậc nhất theo thời gian



D. Phương trình chuyển động là hàm số bậc 2 theo thời gian

Câu 28. Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 4 m/s2
A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 1 s sau vận tốc của nó bằng 4 m/s.

B. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 1 s sau vận tốc của nó bằng 6 m/s. 

C. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 2 s sau vận tốc của nó bằng 8 m/s.

D. Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2 s sau vận tốc của nó bằng 12 m/s..

ĐÁP ÁN TỔNG HỢP LÝ THUYẾT

	1.D
	2.B
	3.B
	4.D
	5.C
	6.A
	7.B
	8.D
	9.C
	10.D

	11.D
	12.A
	13.A
	14.D
	15.A
	16.C
	17.C
	18.C
	19.D
	20.C

	21.B
	22.A
	23.C
	24.C
	25.A
	26.A
	27.A
	28.C
	
	


II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

DẠNG1: XÁC ĐỊNH VẬN TỐC, GIA TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG ĐI CỦA MỘT VẬT TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.

Phương pháp giải:  Sử dụng các công thức sau
   − Công thức cộng vận tốc: 
[image: image41.wmf]0
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   − Công thức vận tốc: v = v0 + at

   − Quãng đường 
[image: image42.wmf]2
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   − Công thức độc lập thời gian: v2 – v02 = 2.a.S

Trong đó: a > 0 nếu chuyển động nhanh dần đều 

                  a < 0 nếu chuyển động chậm dần đều
VÍ DỤ MINH HỌA: 

Câu 1: Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì vào ga Huế  và  hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây đạt còn lại 54km/h. Xác định thời gian để tàu tàu còn vận tốc 36km/h kể từ lúc hãm phanh và sau bao lâu thì dừng hẳn.

A. 10s.


B. 20s



C. 40s



D. 30s

Câu 1. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian lúc bắt đầu hãm phanh.
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+ Gia tốc chuyển động của tàu
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+ Mà 
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+ Khi dừng lại hẳn thì 
[image: image46.wmf]3
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+ Áp dụng công thức  
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· Chọn đáp án C
Câu 2: Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì vào ga Huế  và  hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây đạt còn lại 54km/h. Xác định quãng đường đoàn tàu đi được cho đến lúc dừng lại.

A. 400m.


B. 200m


C. 300m


D. 100m

Câu 2. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Áp dụng công thức  
[image: image49.wmf]22
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· Chọn đáp án A
Câu 3: Một người đi xe máy đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì nhìn thấy chướng ngại vật thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 10s . Vận tốc của xe máy sau khi hãm phanh được 6s là bao nhiêu?

A. 2m/s


B. 3 m/s


C.5 m/s


D. 6m/s

Câu 3. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe máy, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian là lúc hãm hanh
Ta có 
[image: image50.wmf]0
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Vận tốc của oto sau khi hãm phanh được 6s 
[image: image53.wmf]6066
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· Chọn đáp án D
Câu 4. Một ôtô đang chạy trên đường cao tốc  với vận tốc không đổi 72km/h thì người lái xe thấy chướng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều .Sau khi chạy được 50m thì vận tốc ôtô còn là 36km/h.Hãy tính gia tốc của ôtôvà khoảng thời gian để ôtô chạy thêm được 60m kể từ khi bắt đầu hãm phanh.

A. – 3m/s2; 4,56s

B. 2m/s2; 4s

C. – 4m/s2; 2,36s

D. – 5m/s; 5,46s

Câu 4. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian là lúc hãm hanh

Ta có 
[image: image54.wmf]01
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Mà 
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Áp dụng công thức: 
[image: image56.wmf]2222
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Mặt khác ta có 
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· Chọn đáp án A
Câu 5. Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 16m/s và gia tốc 2m/s2 thì tăng tốc cho đến khi đạt được vận tốc 24m/s thì bắt đầu giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Biết ô tô bắt đầu tăng vận tốc cho đến khi dừng hẳn là 10s. Hỏi quãng đường của ô tô đã chạy.

A. 177 m


B. 180m


C. 188m

D. 177m

Câu 5. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ Áp dụng công thức v = v0 + at1 
[image: image58.wmf]Û

 24 = 16 + 2.t1
[image: image59.wmf]Þ

 t1 = 4s là thời gian tăng tốc độ.

Vậy thời gian giảm tốc độ: t2 = t – t1 = 6s

Quãng đường đi được khi ô tô tăng tốc độ:   
[image: image60.wmf]22
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Quãng đường đi được từ khi bắt đầu giảm tốc độ đến khi dừng hẳn:
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[image: image62.wmf]Þ

 S = S1 + S2 = 80 + 108 = 188m

· Chọn đáp án C
Câu 6 . Đo quãng đường một vật chuyển động biến đổi đều đi được trong những khoảng thời gian 1,5 liên tiếp, người ta thấy quãng đường sau dài hơn quãng đường trước 90cm, vật có khối lượng 150g. Xác định lực tác dụng lên vật.

A. 0,04N


B. 0,05N


C. 0,06N


D. 0,07N

Câu 6. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc xuất phát, gốc tọa độ tại vị trí xuất phát với 
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+ Theo bài ra ta có 
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+ Mà 
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Với 
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 Thay ( 2 ) và ( 3 ) vào ( 1 ) ta có 
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Vậy lực tác dụng lên vật
[image: image70.wmf](

)

Fma0,15.0,040,06N

===

 

· Chọn đáp án C
BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. Một ô tô đang đi với v = 54km/h bỗng người lái xe thấy có ổ gà trước mắt cách xe 54m. Người ấy phanh gấp và xe đến ổ gà thì dừng lại. Tính gia tốc và thời gian hãm phanh.

A. 3
s


B. 4s



C. 5s



D. 6s

Câu 2. Cho một máng nghiêng, lấy một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng với  không vận tốc ban đầu, bỏ qua ma sát giữa vật và máng, biết viên bi lăn với gia tốc 1m/s2. Sau bao lâu viên bi đạt vận tốc 2m/s.
A. 3



B. 4



C. 2



D. 6

Câu 3. Cho một máng nghiêng, lấy một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng với  không vận tốc ban đầu, bỏ qua ma sát giữa vật và máng, biết viên bi lăn với gia tốc 1m/s2. Biết vận tốc khi chạm đất 4m/s. Tính chiều dài máng và thời gian viên bi chạm đất.
A. 16m; 4s


B. 15m; 3s


C. 12m;2s


D. 14m; 1s

Câu 4. Một người đi xe đạp chuyển động nhanh dần đều đi được S = 24m, S2 = 64m trong 2 khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của xe đạp.

A. 2m/s; 2,5m/s2

B. 1m/s; 2,5m/s2

C. 3m/s; 2,5m/s2

D. 1,5m/s; 1,5m/s2
Câu 5. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ Trung Tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức Thiên Thành khi đi hết 1km thứ nhất thì v1 = 15m/s. Tính vận tốc v của ô tô sau khi đi hết 2km.

A. 
[image: image71.wmf]202

 m/s

B. 
[image: image72.wmf]1020

 m/s


C. 
[image: image73.wmf]302

 m/s


D. 
[image: image74.wmf]402

 m/s

Câu 6. Một ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều .Sau 10s xe đạt đến vận tốc 20m/s .Tính gia tốc và vận tốc của xe ôtô sau 20s kể từ lúc tăng ga?

A. 0,3m/s2; 23m/s 

B. 0,5m/s2; 25m/s

C. 0,4m/s2; 24m/s

D. 0,2m/s2; 22m/s

Câu 6: Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m, lần lượt trong 5s và 3s. Tính gia tốc của xe.

A. 3/10 m/s2

B. 8/3 m/s2


C. 3/8 m/s2


D. 10/3 m/s2
LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. Một ô tô đang đi với v = 54km/h bỗng người lái xe thấy có ổ gà trước mắt cách xe 54m. Người ấy phanh gấp và xe đến ổ gà thì dừng lại. Tính gia tốc và thời gian hãm phanh.

A. 3
s


B. 4s



C. 5s



D. 6s

Câu 1. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

+ Ta có 
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+ Áp dụng công thức  v2 – v02 = 2.a.S 
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+ Mà 
[image: image77.wmf]00

vvvv

018

at6(s)

ta3

--

-

=Þ===


· Chọn đáp án D
Câu 2. Cho một máng nghiêng, lấy một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng với  không vận tốc ban đầu, bỏ qua ma sát giữa vật và máng, biết viên bi lăn với gia tốc 1m/s2. Sau bao lâu viên bi đạt vận tốc 2m/s.
A. 3



B. 4



C. 2



D. 6

Câu 2. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ Để viên bị đạt được vận tốc  v1 = 3m/s. 

 + Áp dụng công thức 
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· Chọn đáp án C
Câu 3. Cho một máng nghiêng, lấy một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng với  không vận tốc ban đầu, bỏ qua ma sát giữa vật và máng, biết viên bi lăn với gia tốc 1m/s2. Biết vận tốc khi chạm đất 4m/s. Tính chiều dài máng và thời gian viên bi chạm đất.
A. 16m; 4s


B. 15m; 3s


C. 12m;2s


D. 14m; 1s

Câu 3. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Ta có v2 = 4m/s mà v2 – v02 = 2.a.S 
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+ Áp dụng công thức v2 = v0 + at2 
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· Chọn đáp án A
Câu 4. Một người đi xe đạp chuyển động nhanh dần đều đi được S = 24m, S2 = 64m trong 2 khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của xe đạp.

A. 2m/s; 2,5m/s2

B. 1m/s; 2,5m/s2

C. 3m/s; 2,5m/s2

D. 1,5m/s; 1,5m/s2
Câu 4. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Ta có 
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+ Với quãng đường thứ nhất: 
[image: image82.wmf](
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+ Với quãng đường thứ hai: 
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+ Mà 
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+ Giải hệ phương trình (1), (2), (3) ta được : 
[image: image85.wmf]2
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· Chọn đáp án B
Câu 5. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ Trung Tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức Thiên Thành khi đi hết 1km thứ nhất thì v1 = 15m/s. Tính vận tốc v của ô tô sau khi đi hết 2km.

A. 
[image: image86.wmf]202

 m/s

B. 
[image: image87.wmf]1020

 m/s


C. 
[image: image88.wmf]302

 m/s


D. 
[image: image89.wmf]402

 m/s

Câu 5. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

Áp dụng công thức : 
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Vận tốc sau khi đi được 2km là: 

[image: image91.wmf]22/
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· Chọn đáp án A
Câu 6. Một ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều .Sau 10s xe đạt đến vận tốc 20m/s .Tính gia tốc và vận tốc của xe ôtô sau 20s kể từ lúc tăng ga?

A. 0,3m/s2; 23m/s 

B. 0,5m/s2; 25m/s

C. 0,4m/s2; 24m/s

D. 0,2m/s2; 22m/s

Câu 6. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Áp dụng công thức 
[image: image92.wmf]2
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+ Vận tốc của ô tô sau khi đi được 20s: 
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· Chọn đáp án B
Câu 6: Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m, lần lượt trong 5s và 3s. Tính gia tốc của xe.

A. 3/10 m/s2

B. 8/3 m/s2


C. 3/8 m/s2


D. 10/3 m/s2
Câu 6. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

+ Áp dụng công thức 
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+ Trong 100m đầu tiện : 
[image: image95.wmf](
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+ Trong một 100m tiếp theo chuyển động hết 3s tức là 200m xe chuyển động hết 8s : 
[image: image96.wmf](
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+ Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có 
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· Chọn đáp án D
DẠNG 2: TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI ĐƯỢC TRONG GIÂY THỨ N VÀ TRONG N GIÂY CUỐI.

Phương pháp giải:

* Quãng đường vật đi trong giây thứ n.

−  Tính quãng đường vật đi trong n giây: 
[image: image98.wmf]2
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 −  Tính quãng đường vật đi trong (n – 1) giây: 
[image: image99.wmf]2
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−  Vậy quãng đường vật đi trong giây thứ n: 
[image: image100.wmf]nn1
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* Quãng đường vật đi trong n giây cuối.

−  Tính quãng đường vật đi trong t giây: 
[image: image101.wmf]2
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−  Tính quãng đường vật đi trong (t – n) giây: 
[image: image102.wmf]2
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−  Vậy quãng đường vật đi trong n giây cuối : 
[image: image103.wmf]ttn
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VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1. Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 21,5m. Tính gia tốc của xe. Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên.

A. 3m/s2


B. 4m/s2


C. 5m/s2


D. 6m/s2
Câu 1. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Ta có 
[image: image104.wmf]0
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+ Ta có quãng đường đi trong 5s đầu: 
[image: image105.wmf]2
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+ Quãng đường đi trong 6s: 
[image: image106.wmf]2
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+ Quãng đường đi trong giây thứ 6:  S = S6  - S5 = 21,5 
[image: image107.wmf]Þ

 a = 3m/s2
· Chọn đáp án A
Câu 2. Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 21,5m. Tính gia tốc của xe. Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên.

A. 500m


B. 600m


C. 700m


D. 800m

Câu 2. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ Ta có 
[image: image108.wmf]22
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· Chọn đáp án C
Câu 3. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được đoạn đường s trong thời gian 4s. Xác định thời gian vật đi được 
[image: image109.wmf]3
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đoạn đường cuối.

A. 1s


B. 2s



C. 3s


D. 4s

Câu 3. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Ta có 
[image: image110.wmf]0
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+ Gọi t là thời gian vật đi hết quãng đường S nên 
[image: image111.wmf]t4s
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, thời gian để vật đi hết 
[image: image112.wmf]3
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 quãng đường cuối là n

+ Vậy 
[image: image113.wmf]22
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· Chọn đáp án B
Câu 4. Một xe ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h.Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12m. Hãy tính gia tốc của vật và quãng đường đi được sau 10s.

A. 120m


B. 130m


C. 140m


D. 150m

Câu 4. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

+ Ta có 
[image: image115.wmf]0
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+ Quãng đường chuyển động 
[image: image116.wmf]2
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+ Trong 4s đầu 
[image: image117.wmf]2
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+ Trong 3s đầu 
[image: image118.wmf]2
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+ Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12m nên 

   
[image: image119.wmf]2
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+ Quãng đường đi được sau 10s : 
[image: image120.wmf]2
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· Chọn đáp án D
BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1: Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 11m. Tính gia tốc của xe.

A. 2m/s2


B. 4m/s2


C. 5m/s2


D. 6m/s2
Câu 2. Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 11m.Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên.

A. 500m


B. 400m


C. 700m


D. 800m

Câu 3. Một xe chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ 5 xe đi được 14m. Tính gia tốc của xe.

A. 4m/s2


B. 3m/s2


C. 2m/s2


D. 6m/s2
Câu 4. Một xe chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ 5 xe đi được 14m. Tính quãng đường đi được trong giây thứ 10.
A. 24m


B. 34m



C. 14m


D. 44m

Câu 5. Một bắt đầu vật chuyển động nhanh dần đều trong 10s với gia tốc của vật 2m/s2. Quãng đường vật đi được trong 2s cuối cùng là bao nhiêu?

A. 16m


B. 26m



C. 36m


D. 44m

Câu 6. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường S mất 3s. Tìm thời gian vật đi được 8/9 đoạn đường cuối.

A. 2s


B. 3s



C. 4s



D. 5s

LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1: Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 11m. Tính gia tốc của xe.

A. 2m/s2


B. 4m/s2


C. 5m/s2


D. 6m/s2
Câu 1. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Áp dụng công thức 
[image: image121.wmf]2
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 bắt đầu chuyển động 
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+ Quãng đường đi trong 5s đầu: 
[image: image123.wmf]2
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+ Quãng đường đi trong 6s: 
[image: image124.wmf]2
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+ Quãng đường đi trong giây thứ 6:  S = S6 - S5 = 11 
[image: image125.wmf]Þ

 a = 2m/s2
· Chọn đáp án A
Câu 2. Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 11m.Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên.

A. 500m


B. 400m


C. 700m


D. 800m

Câu 2. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Quãng đường ô tô chuyển động trong 20s đầu tiên: 
[image: image126.wmf]22
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· Chọn đáp án B
Câu 3. Một xe chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ 5 xe đi được 14m. Tính gia tốc của xe.

A. 4m/s2


B. 3m/s2


C. 2m/s2


D. 6m/s2
Câu 3. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ Áp dụng công thức 
[image: image127.wmf]2
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 với 
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+ Quãng đường đi trong 5s: 
[image: image129.wmf]2
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+ Quãng đường đi trong 4s: 
[image: image130.wmf]2
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+  Quãng đường đi trong giây thứ 5:  S = S5  - S4 = 14(m) 
[image: image131.wmf]Þ

 a = 2 m/s2
· Chọn đáp án C
Câu 4. Một xe chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ 5 xe đi được 14m. Tính quãng đường đi được trong giây thứ 10.
A. 24m


B. 34m



C. 14m


D. 44m

Câu 4. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Quãng đường đi trong 10s: 
[image: image132.wmf](
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+ Quãng đường đi trong 9s: 
[image: image133.wmf](
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+ Quãng đường đi trong giây thứ 10:  S = S10  - S9 = 24 (m )

· Chọn đáp án A
Câu 5. Một bắt đầu vật chuyển động nhanh dần đều trong 10s với gia tốc của vật 2m/s2. Quãng đường vật đi được trong 2s cuối cùng là bao nhiêu?

A. 16m


B. 26m



C. 36m


D. 44m

Câu 5. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ Quãng đường vật đi được trong 10s: 
[image: image134.wmf]22
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+ Quãng đường vật đi được trong 8s : 
[image: image135.wmf]22
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+ Quãng đường vật đi trong 2s cuối: S = S10 – S8 = 36 (m )

· Chọn đáp án C
Câu 6. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường S mất 3s. Tìm thời gian vật đi được 8/9 đoạn đường cuối.

A. 2s


B. 3s



C. 4s



D. 5s

Câu 6. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

Vì vật chuyển động biến đổi đều không vận tốc ban đầu nên  
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Áp dụ ng công thức : 
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Gọi t1 là thời gian vật đi trong 1/9 quãng đường đầu.

Ta có 
[image: image138.wmf]/22
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Thời gian vật đi trong 8/9 quãng đường cuối:  
[image: image139.wmf]21

ttt312s

=-=-=

 

· Chọn đáp án A
DẠNG 3:VIẾT PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Phương pháp giải:

Luôn coi chiều dương là chiều chuyển động của vật

Sử dụng phương trình chuyển động và công thức chuyển động thẳng biến đổi đều     


[image: image140.wmf]2
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VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1. Phương trình của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là: x = 20t2 + 40t + 6 (cm; s). Tính gia tốc và tính chất của chuyển động.  

A. 40 cm/s2; vật chuyển động nhanh dần đều

B. 30 cm/s2; vật chuyển động chậm dần đều


C. 20 cm/s2; vật chuyển động nhanh dần đều

D. 10 cm/s2; vật chuyển động chậm dần đều

Câu 1. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Ta có phương trình chuyển động tổng quát: 
[image: image141.wmf]2
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+ Theo bài ra: x = 20t2 + 40t + 6 (cm; s)
[image: image142.wmf](
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, 
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→ Vậy vật chuyển động nhanh dần đều.

· Chọn đáp án A
Câu 2. Phương trình của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là: x = 20t2 + 40t + 6 (cm; s) .Tính vận tốc lúc t = 4s.   

A. 100 m/s


B. 200 m/s


C. 300 m/s


D. 400 m/s

Câu 2. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Ta có 
[image: image145.wmf]0
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· Chọn đáp án B
Câu 3. Phương trình của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là: x = 20t2 + 40t + 6 (cm; s). Xác định vị trí vật lúc vật có vận tốc là 400cm/s.

A. 1896cm


B. 1968cm


C. 1986cm


D. 1686cm

Câu 3. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

Áp dụng công thức  
[image: image146.wmf]0
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[image: image147.wmf]2
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· Chọn đáp án C
Câu 4.  Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động là:   x = 20 + 4t + t2  ( m;s ). Hãy viết phương trình đường đi và phương trình vận tốc của vật ?

A. S = 4t + t2; v = 4 + 2t


B. S = t + t2; v = 4 + 2t 




C. S = 1t + t2; v = 3 + 2t


D. S = 4t + t2; v = 2t

Câu 4. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

Ta có phương trình quãng đường: 
[image: image148.wmf]2
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Theo bài ra: x = 20 + 4t + t2  ( m;s ) 
[image: image149.wmf](
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• Vậy 
[image: image151.wmf]2
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• Phương trình vận tốc 
[image: image152.wmf]0
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· Chọn đáp án A
Câu 5.  Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động là: x = 20 + 4t + t2 ( m;s ). Lúc t = 4s, vật có tọa độ và vận tốc là bao nhiêu ?

A. 20 m; 30m/s

B. 16 m; 15m/s
C. 50 m; 20m/s

D. 52 m; 10m/s

Câu 5. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

Lúc t = 4s, vật có tọa độ 
[image: image153.wmf]2
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Vận tốc là 
[image: image154.wmf]v42.410(m/s)
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· Chọn đáp án D
Câu 6. Một ô tô chuyển động theo phương trình: x = 0,2t2 + 20t + 10(m; s). Tính quãng đường ô tô đi được từ thời điểm t1 = 2s đến thời điểm t2 = 5s. Vận tốc trung bình trong đoạn đường này là bao nhiêu?
A. 20,4 m/s


B. 21,4 m/s


C. 41,20 m/s


D. 14,2 m/s

Câu 6. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Ta có phương trình quãng đường: 
[image: image155.wmf]2
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+ Quãng đường vật đi được t1 = 2s: 
[image: image156.wmf]2
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+ Quãng đường vật đi được t2 = 5s: 
[image: image157.wmf]2
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+ Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 2s đến thời điểm t2 = 5s: 
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+ Vận tốc trung bình 
[image: image159.wmf]21
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+ Tọa độ vật đi được t1 = 2s: 
[image: image160.wmf]2
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+ Tọa độ vật đi được t2 = 5s: 
[image: image161.wmf]2
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+ Vận tốc trung bình 
[image: image162.wmf]21
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· Chọn đáp án B
Câu 7. Một ô tô chuyển động theo phương trình: x = 0,2t2 + 20t + 10(m; s). Tính vận tốc của ô tô lúc t = 3s.

A. 21,2 m/s


B. 12,21 m/s


C. 13,20 m/s


D. 14,2 m/s

Câu 7. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Vận tốc của vật lúc t = 3s.
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· Chọn đáp án A
BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có: Khi t1 = 2s thì x1 = 5cm và v1 = 4cm/s còn Khi t2 = 5s thì  v2 = 16cm/s. Viết phương trình chuyển động của vật.

A. 
[image: image164.wmf](
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B.
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C. 
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D. 
[image: image167.wmf](

)

2

x54ttcm;t

=-+


Câu 2. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có: Khi t1 = 2s thì x1 = 5cm và v1 = 4cm/s còn Khi t2 = 5s thì  v2 = 16cm/s . Xác định thời điểm mà vật đổi chiều chuyển động và vị trí của vật lúc này.

A. 2s, 3cm


B. 1s và 3cm


C. 2s và 4cm

D. 7s và 4cm

Câu 4. Cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình:  x = 0,2t2 – 20t + 10  ( m ;s ). Vận tốc của vật ở thời điểm t = 10s.

A.  – 18m/s


B. – 17m/s


C. – 15m/s


D. – 16m/s


Câu 5. Cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình:  x = 0,2t2 – 20t + 10  ( m;s ). Toạ độ của vật khi nó có v = 4m/s.

A. 270m


B. 370m


C. 720m


D. 730m

Câu 6. Cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động là x = 20 + 4t -0,5t2  ( m;s). Xác định vận tốc và quãng đường của chuyển động sau 2s là bao nhiêu?

A. 2 m/s; 6m

B. 3 m/s; 6m


C. 5 m/s; 2m


D. 4 m/s; 4m

Câu 7. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động thẳng là: x = 4 + 20t + 0,4t2  (m;s). Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ t1 = 1s đến t2 = 4s và vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này.   

 A. 36 m; 12 m/s

B. 66 m; 22 m/s

C. 36 m; 12 m/s

D. 26 m; 22 m/s

Câu 8. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động thẳng là: x = 4 + 20t + 0,4t2 (m;s). Tính vận tốc của vật lúc t = 6s.

A. 24,8 m/s


B. 82,4 m/s


C. 42,2 m/s


D. 22,8 m/s


LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có: Khi t1 = 2s thì x1 = 5cm và v1 = 4cm/s còn Khi t2 = 5s thì  v2 = 16cm/s. Viết phương trình chuyển động của vật.

A. 
[image: image168.wmf](
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B.
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C. 
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D. 
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Câu 1. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Phương trình chuyển động và phương trình vận tốc: 
[image: image172.wmf]2
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+ Khi t1 = 2s thì x1 = 5cm và v1 = 4cm/s ta có:  
[image: image173.wmf](

)

000

5xv.22.a;4va.21

=++=+


+ Khi t2 = 5s thì  v2 = 16cm/s thì: 
[image: image174.wmf](
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+ Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có hệ 
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+ Vậy phương trình chuyển động 
[image: image176.wmf](
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· Chọn đáp án A
Câu 2. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có: Khi t1 = 2s thì x1 = 5cm và v1 = 4cm/s còn Khi t2 = 5s thì  v2 = 16cm/s . Xác định thời điểm mà vật đổi chiều chuyển động và vị trí của vật lúc này.

A. 2s, 3cm


B. 1s và 3cm


C. 2s và 4cm


D. 7s và 4cm

Câu 2. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Ta có 
[image: image177.wmf]0
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 vậy vật chuyển động chậm dần đều, để vật đổi chiều thì khi vật dừng lại nên:
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+ Vị trí vật 
[image: image179.wmf]2
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· Chọn đáp án B
Câu 4. Cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình:  x = 0,2t2 – 20t + 10  ( m ;s ). Vận tốc của vật ở thời điểm t = 10s.

A.  – 18m/s


B. – 17m/s


C. – 15m/s


D. – 16m/s


Câu 4. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

Ta có phương trình chuyển động tổng quát: 
[image: image180.wmf]2

1

00

2

xxvtat

=++

 

Theo bài ra: x = 0,2t2 – 20t + 10     


[image: image181.wmf]Þ

a = 0,2m/s2, 
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 → Vậy vật chuyển động chậm dần đều.

+ Ta có 
[image: image184.wmf]0
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· Chọn đáp án A
Câu 5. Cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình:  x = 0,2t2 – 20t + 10  ( m;s ). Toạ độ của vật khi nó có v = 4m/s.

A. 270m


B. 370m


C. 720m


D. 730m

Câu 5. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

+ Áp dụng công thức  
[image: image185.wmf]0
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· Chọn đáp án D
Câu 6. Cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động là x = 20 + 4t -0,5t2  ( m;s). Xác định vận tốc và quãng đường của chuyển động sau 2s là bao nhiêu?

A. 2 m/s; 6m

B. 3 m/s; 6m


C. 5 m/s; 2m


D. 4 m/s; 4m

Câu 6. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Ta có phương trình chuyển động biến đổi đều của vật:  
[image: image187.wmf]2
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Mà theo đầu bài ra ta có x = 10 + 4t - 0,5t2 


[image: image188.wmf]Þ

v0 = 4m/s  ; a= -1m/s2
+ Phương tình  vận tốc: v = v0 + at = 4 – t với t = 2s 
[image: image189.wmf]Þ
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Công thức tính quãng đường 
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· Chọn đáp án A
Câu 7. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động thẳng là: x = 4 + 20t + 0,4t2  (m;s). Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ t1 = 1s đến t2 = 4s và vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này.   

 A. 36 m; 12 m/s

B. 66 m; 22 m/s

C. 36 m; 12 m/s

D. 26 m; 22 m/s

Câu 7. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Ta có phương trình quãng đường: 
[image: image191.wmf]2
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+ Quãng đường vật đi được t1 = 1s: 
[image: image192.wmf]2
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+ Quãng đường vật đi được t2 = 4s: 
[image: image193.wmf]2
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+ Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 1s đến thời điểm t2 = 4s:  
[image: image194.wmf]21
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+ Vận tốc trung bình 
[image: image195.wmf]21
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+ Tọa độ vật đi được t1 = 1s: 
[image: image196.wmf]2
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+ Tọa độ vật đi được t2 = 4s: 
[image: image197.wmf]2
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+ Vận tốc trung bình 
[image: image198.wmf]21
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· Chọn đáp án B
Câu 8. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động thẳng là: x = 4 + 20t + 0,4t2 (m;s). Tính vận tốc của vật lúc t = 6s.

A. 24,8 m/s


B. 82,4 m/s


C. 42,2 m/s


D. 22,8 m/s


Câu 8. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Vận tốc của vật lúc t = 6s.
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· Chọn đáp án A
DẠNG 4: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ THỜI ĐIỂM HAI XE GẶP NHAU:

Phương pháp giải:

Chọn hệ quy chiếu: chiều dương, gốc tọa độ, gốc thời gian

Thiết lập phương trình chuyển động chú ý đấy của 
[image: image200.wmf]a,v

r
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, vận tốc luôn cùng phương cùng chiều chuyển động

+ Chuyển động nhanh dần đếu: 
[image: image201.wmf]av
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+ Chuyển động chậm dần đều : 
[image: image202.wmf]av
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Nếu xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau ta có 
[image: image203.wmf]12
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Giải phương trình bậc hai để xác định t

Loại ẩn t nếu phương trình cho hai t đều dương

VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1. Trong một thí nghiệm cho hai địa điểm A và B cách nhau 300m, lấy hai vật cho chuyển động. Khi vật 1 đi qua A với vận tốc 20m/s, chuyển động chậm dần đều về phía B với gia tốc 1 m/s2 thì vật 2 bắt đầu chuyển động đều từ B về A với vận tốc 8 m/s. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật 1 qua A. Viết phương trình tọa độ của hai vật

A. xA = 20t – 1/2t2; xB = 300 – 8t


B. xA = 40t – 1/2t2; xB = 500 – 4t




C. xA = 10t –2t2; xB = 100 – 8t


D. xA = 20t –t2; xB = 300 – 4t


Câu 1. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Theo bài ra gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật 1 qua A

+ Đối vật qua A : 
[image: image204.wmf](
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+ Đối vật qua B : 
[image: image206.wmf](
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· Chọn đáp án A
Câu 2. Trong một thí nghiệm cho hai địa điểm A và B cách nhau 300m, lấy hai vật cho chuyển động. Khi vật 1 đi qua A với vận tốc 20m/s, chuyển động chậm dần đều về phía B với gia tốc 1 m/s2 thì vật 2 bắt đầu chuyển động đều từ B về A với vận tốc 8 m/s. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật 1 qua A. Khi hai vật gặp nhau thì vật 1 còn chuyển động không? Xác định thời điểm và vị trí gặp nhau ?

A. không chuyển động, 12,435s


B. đang chuyển động, 14,435s




C. không chuyển động, 10,435s


D. đang chuyển động, 11,435s


Câu 2. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Khi hai vật gặp nhau nên   
[image: image208.wmf]22
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Với 
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Với 
[image: image211.wmf](
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Vậy sau 14,435s thì hai vật gặp nhau ;
[image: image212.wmf](
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khi hai vật gặp nhau vật A vẫn đang chuyển động

· Chọn đáp án B
Câu 3. Trong một thí nghiệm cho hai địa điểm A và B cách nhau 300m, lấy hai vật cho chuyển động. Khi vật 1 đi qua A với vận tốc 20m/s, chuyển động chậm dần đều về phía B với gia tốc 1 m/s2 thì vật 2 bắt đầu chuyển động đều từ B về A với vận tốc 8 m/s. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật 1 qua A. Khi vật thứ hai đến A thì vật 1 đang ở đâu?

A. Cách A 200m, cách B 100m


B. Cách A 300m, cách B 100m




C. Cách A 100m, cách B 200m


D. Cách A 150m, cách B 100m

Câu 3. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

Khi vật 2 đến A ta có 
[image: image213.wmf]B

x03008t0t37,5s

=Þ-=Þ=


Vật 1 dừng lại khi 
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Vậy khi vật 2 đến A thì vật một cách A là 200 m cách B là 100m

· Chọn đáp án A
Câu 4. Một xe ô tô khởi hành lúc 6h sáng từ địa điểm A Bộ Công An đi về địa điểm B ngã tư Cổ Nhuế cách nhau 300m, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 
[image: image216.wmf]2

0,4m/s

. 10 giây sau một xe đạp khởi hành từ ngã tư Cổ Nhuế chuyển động cùng chiều với ô tô. Lúc 6h50s thì ô tô đuổi kịp xe đạp. Tính vận tốc của xe đạp và khoảng cách hai xe lúc 6h2phút

A. 5 m/s; 2030m

B. 4 m/s; 1030m
C. 3 m/s; 2030m

D. 4 m/s; 2030m


Câu 4. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động từ A đến B, gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc 6h sáng

+ Đối vật qua A : 
[image: image217.wmf](
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+ Đối vật qua B : 
[image: image219.wmf](
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 và chuyển động sau 10 s nên :
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+ Lúc 6h50s thì ô tô đuổi kịp xe đạp thì t = 50s
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+ Lúc 6h2 phút tức là t = 120s

+ Vị trí xe A : 
[image: image222.wmf]22
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+ Vị trí xe B : 
[image: image223.wmf](
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+ Khoảng cách giữa hai xe : 
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· Chọn đáp án A
Câu 5. Ở trên một đoạn dốc thẳng dài 130m, Phúc và Nghĩa đều đi xe đạp và khởi hành cùng một lúc ở hai đầu đoạn dốc. Phúc đi lên dốc với vận tốc 18km/h chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 0,2m/s2. Nghĩa đi xuống dốc với vận tốc 5,4 km/h và chuyển động với gia tốc có độ lớn 20cm/s2. Viết phương trình chuyển động của Phúc và Nghĩa.

A. x = 5t + 0,1t2; x =120 – 5t + 0,1t2

B. x = 1,5t + 0,1t2; x =130 – 5t + 0,1t2



C. x = t + 0,1t2; x =130 – 5t + t2


D. x = 1,5t + t2; x =120 – 5t + 0,1t2
Câu 5. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều từ đỉnh đến chân dốc, gốc toạ độ tại đỉnh dốc, gốc thời gian là lúc Nghĩa chuyển động.
+ Ta có phương trình chuyển động 
[image: image225.wmf]2
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+ Phương trình chuyển động của Nghĩa với 
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+ Phương trình chuyển động của Phúc với 
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· Chọn đáp án B
Câu 6. Ở trên một đoạn dốc thẳng dài 130m, Phúc và Nghĩa đều đi xe đạp và khởi hành cùng một lúc ở hai đầu đoạn dốc. Phúc đi lên dốc với vận tốc 18km/h chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 0,2m/s2. Nghĩa đi xuống dốc với vận tốc 5,4 km/h và chuyển động với gia tốc có độ lớn 20cm/s2. Tính thời gian và vị trí Phúc và Nghĩa gặp nhau

A. 20 giây và 70m

B. 20 giây và 40m
C. 30 giây và 50m

D. 30 giây và 60m

Câu 6. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Khi hai xe gặp nhau ta có :  x1 = x2   
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image231.wmf]Þ
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+ Thay t = 20s vào phương trình 1:  
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+ Vậy hai bạn gặp nhau tại vị trí cách vị trí đỉnh dốc là 70m sau 20 dây kể từ khi bắt đầu chuyển động.

· Chọn đáp án A
BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. Một đường dốc AB có độ dài là 400m. Một người đang đi xe đạp với vận tốc 2m/s thì bắt đầu xuống dốc tại đỉnh A với gia tốc 0,2m/s2, cùng lúc đó một ô tô lên dốc từ chân dốc B chậm dần đều với vận tốc 20m/s và gia tốc là 0,4 m/s2. Viết phương trình tọa độ và phương trình vận tốc của hai xe

A. xA = 3t + 0,1t2; vA = 3 + 0,2t; xB = 200 – 20t + 0,2t2; vB = - 20 + 0,4t

B. xA = 2t + t2; vA = 2 + 0,2t; xB = 300 – 20t + 0,2t2; vB = - 20 + 0,4t


C. xA = 4t + 0,1t2; vA = 3 + 0,2t; xB = 100 – 20t + 0,2t2; vB = - 20 + 0,4t

D. xA = 2t + 0,1t2; vA = 2 + 0,2t; xB = 400 – 20t + 0,2t2; vB = - 20 + 0,4t

Câu 2. Một đường dốc AB có độ dài là 400m. Một người đang đi xe đạp với vận tốc 2m/s thì bắt đầu xuống dốc tại đỉnh A với gia tốc 0,2m/s2, cùng lúc đó một ô tô lên dốc từ chân dốc B chậm dần đều với vận tốc 20m/s và gia tốc là 0,4 m/s2. Sau bao lâu hai xe gặp nhau, vị trí gặp nhau và tìm vận tốc của mỗi xe lúc gặp nhau ?

?

A. 10s, vA = 6 m/s; vB = − 10m/s

B. 20s, vA = 6 m/s; vB = − 12m/s 


C. 5s, vA = 6 m/s; vB = − 12m/s

D. 10s, vA = 4 m/s; vB = − 10m/s 

Câu 3. Một đường dốc AB có độ dài là 400m. Một người đang đi xe đạp với vận tốc 2m/s thì bắt đầu xuống dốc tại đỉnh A với gia tốc 0,2m/s2, cùng lúc đó một ô tô lên dốc từ chân dốc B chậm dần đều với vận tốc 20m/s và gia tốc là 0,4 m/s2. Xác định thời điểm để hai xe cách nhau 40m ?

A. 
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Câu 4. Hai người đi xe đạp khởi hành cùng lúc và đi ngược chiều. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 4,5km/h và nhanh dần đều với gia tốc 20 cm/s2. Người thứ hai có vận tốc đầu 5,4 km/h và đi nhanh dần đều với với gia tốc

 0,2 m/s2. Khoảng cách ban đầu là 130m. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và khi đó mỗi người đã đi được đoạn đường bao nhiêu?

  A. 9,53s ; 7,45m

B. 19,53s ; 67,45m

C. 15,53s ; 7,45m

D. 12,53s ; 6,45m

Câu 5. Hai người đi xe đạp khởi hành cùng lúc và đi ngược chiều. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 4,5km/h và nhanh dần đều với gia tốc 20 cm/s2. Người thứ hai có vận tốc đầu 5,4 km/h và đi nhanh dần đều với với gia tốc

 0,2 m/s2. Khoảng cách ban đầu là 130m. Xác định thời điểm để hai xe cách nhau 40m ?

A. 
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Câu 6. Trong một chuyến từ thiện của trung tâm Hà Nội thì mọi người dừng lại bên đường uống nước. Sau đó ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s2 thì có một xe khách vượt qua xe với vận tốc 18 km/h và gia tốc 0,3 m/s2 . Hỏi khi ô tô đuổi kịp xe khách thì vận tốc của ô tô và sau quãng đường bao nhiêu ?

A. 15 m/s ; 0,25m

B. 25 m/s ; 6,25m

C. 5 m/s ; 6 m


D. 20,53s ; 2,45m

Câu 7. Một xe ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s2 đúng lúc một  xe máy chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h vượt qua nó. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau và vận tốc xe ô tô khi đó ?

A. 40s, 400m, 20m/s
B. 10s, 40m, 30m/s

C. 20s, 200m, 40m/s

D. 60s, 500m, 50m/s

Câu 8. Một xe ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s2 đúng lúc một  xe máy chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h vượt qua nó.Xác định thời điểm để hai xe cách nhau một quãng đường là 100m
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LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. Một đường dốc AB có độ dài là 400m. Một người đang đi xe đạp với vận tốc 2m/s thì bắt đầu xuống dốc tại đỉnh A với gia tốc 0,2m/s2, cùng lúc đó một ô tô lên dốc từ chân dốc B chậm dần đều với vận tốc 20m/s và gia tốc là 0,4 m/s2. Viết phương trình tọa độ và phương trình vận tốc của hai xe

A. xA = 3t + 0,1t2; vA = 3 + 0,2t; xB = 200 – 20t + 0,2t2; vB = - 20 + 0,4t

B. xA = 2t + t2; vA = 2 + 0,2t; xB = 300 – 20t + 0,2t2; vB = - 20 + 0,4t


C. xA = 4t + 0,1t2; vA = 3 + 0,2t; xB = 100 – 20t + 0,2t2; vB = - 20 + 0,4t

D. xA = 2t + 0,1t2; vA = 2 + 0,2t; xB = 400 – 20t + 0,2t2; vB = - 20 + 0,4t

Câu 1. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

Chọn chiều dương là chiều từ đỉnh đến chân dốc, gốc toạ độ tại đỉnh A, gốc thời gian là lúc xe A xuống dốc.

Đối với xe A: 
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Đối với xe B: 
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· Chọn đáp án D
Câu 2. Một đường dốc AB có độ dài là 400m. Một người đang đi xe đạp với vận tốc 2m/s thì bắt đầu xuống dốc tại đỉnh A với gia tốc 0,2m/s2, cùng lúc đó một ô tô lên dốc từ chân dốc B chậm dần đều với vận tốc 20m/s và gia tốc là 0,4 m/s2. Sau bao lâu hai xe gặp nhau, vị trí gặp nhau và tìm vận tốc của mỗi xe lúc gặp nhau ?

?

A. 10s, vA = 6 m/s; vB = − 10m/s

B. 20s, vA = 6 m/s; vB = − 12m/s 


C. 5s, vA = 6 m/s; vB = − 12m/s

D. 10s, vA = 4 m/s; vB = − 10m/s 

Câu 2. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Vì hai xe gặp nhau 
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+ Với 
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 ta có:  
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+ Với 
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+ Vận tốc xe A: 
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+ Vận tốc xe B: 
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· Chọn đáp án B
Câu 3. Một đường dốc AB có độ dài là 400m. Một người đang đi xe đạp với vận tốc 2m/s thì bắt đầu xuống dốc tại đỉnh A với gia tốc 0,2m/s2, cùng lúc đó một ô tô lên dốc từ chân dốc B chậm dần đều với vận tốc 20m/s và gia tốc là 0,4 m/s2. Xác định thời điểm để hai xe cách nhau 40m ?
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Câu 3. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

Để hai xe cách nhau 40m thì 
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Thay thời gian loại nghiệm ta có hai thời điểm vật cách nhau 40m là 
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· Chọn đáp án A
Câu 4. Hai người đi xe đạp khởi hành cùng lúc và đi ngược chiều. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 4,5km/h và nhanh dần đều với gia tốc 20 cm/s2. Người thứ hai có vận tốc đầu 5,4 km/h và đi nhanh dần đều với với gia tốc

 0,2 m/s2. Khoảng cách ban đầu là 130m. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và khi đó mỗi người đã đi được đoạn đường bao nhiêu?

  A. 9,53s ; 7,45m

B. 19,53s ; 67,45m

C. 15,53s ; 7,45m

D. 12,53s ; 6,45m

Câu 4. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe đạp nhứ nhất gốc tọa độ tại vị trí xe đạp thứ nhất có vận tốc đầu là 4,5km/h, gốc thời gian là lúc hai xe khởi hành.

+ Đối với xe đạp thứ nhất: 
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+ Phương trình chuyển động 
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+ Đối với xe đạp thứ hai: 
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+ Phương trình chuyển động 
[image: image272.wmf]2

2

x1301,5t0,1t

=--

 

+ Vì hai xe gặp nhau 
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+ Vậy sau 19,53 s hai người gặp nhau 

+ Quãng đường xe một đi là 
[image: image275.wmf](
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+ Quãng đường xe hai đi là 
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· Chọn đáp án B
Câu 5. Hai người đi xe đạp khởi hành cùng lúc và đi ngược chiều. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 4,5km/h và nhanh dần đều với gia tốc 20 cm/s2. Người thứ hai có vận tốc đầu 5,4 km/h và đi nhanh dần đều với với gia tốc

 0,2 m/s2. Khoảng cách ban đầu là 130m. Xác định thời điểm để hai xe cách nhau 40m ?

A. 
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Câu 5. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

Để hai xe cách nhau 40m thì 
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)

(

)

2

222

222

0,2t2,75t1700t23,1s

0,1t1,25t1301,5t0,1t40

1301,5t0,1t1,25t0,1t400,2t2,75t900t15,42

4s

ì

+-=Þ=

ì

+-++=

ïï

ÞÞ

íí

----=--+=Þ=

ï

ï

î

î


· Chọn đáp án A

Câu 6. Trong một chuyến từ thiện của trung tâm Hà Nội thì mọi người dừng lại bên đường uống nước. Sau đó ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s2 thì có một xe khách vượt qua xe với vận tốc 18 km/h và gia tốc 0,3 m/s2 . Hỏi khi ô tô đuổi kịp xe khách thì vận tốc của ô tô và sau quãng đường bao nhiêu ?

A. 15 m/s ; 0,25m

B. 25 m/s ; 6,25m

C. 5 m/s ; 6 m


D. 20,53s ; 2,45m

Câu 6. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc tọa độ tại vị trí uống nước, gốc thời gian là lúc xe ô tô khởi hành.

+ Đối với xe ô tô:
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+ Phương trình chuyển động: 
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+ Đối với xe khách : 
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+ Phương trình chuyển động : 
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+ Vì hai xe gặp nhau  
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+ Vận tốc ô tô 
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+ Quãng đường đi 
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· Chọn đáp án B
Câu 7. Một xe ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s2 đúng lúc một  xe máy chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h vượt qua nó. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau và vận tốc xe ô tô khi đó ?

A. 40s, 400m, 20m/s
B. 10s, 40m, 30m/s

C. 20s, 200m, 40m/s

D. 60s, 500m, 50m/s

Câu 7. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc tọa độ tại vị trí xuất phát, gốc thời gian là lúc xe ô tô khởi hành.

+ Đối với xe ô tô:
[image: image291.wmf]2
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+ Phương trình chuyển động: 
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+ Đối với máy : 
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+ Phương trình chuyển động : 
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+ Vì hai xe gặp nhau  
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+ Vị trí hai xe gặp nhau 
[image: image296.wmf]x10.40400m
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+ Vậy hai xe gặp nhau sau 40s và cách gốc là 400m

+ Vận tốc ô tô 
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· Chọn đáp án A
Câu 8. Một xe ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s2 đúng lúc một  xe máy chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h vượt qua nó.Xác định thời điểm để hai xe cách nhau một quãng đường là 100m

A. 
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Câu 8. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

Để hai xe cách nhau 40m thì 
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· Chọn đáp án B
III/C. ÔN TẬP CHƯƠNG CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
Câu 1.Một xe du lịch (1) đang chuyển động với vận tốc 50km/h (gần bằng 14m/s) đến gần xe ca (2) đang dừng trước đèn đỏ. Khi xe du lịch còn cách xe ca 100m thì đèn xanh bật sáng và xe ca lập tức chuyển động với gia tốc 2
[image: image304.wmf]2

m/s

 và đạt đến vận tốc cuối cùng là 100km/h. Đồ thị nào sau đây mô tả gần đúng trường hợp trên? 

	A. 
	
[image: image305.emf]t(2)(1)


	B. 
	
[image: image306.emf](1)(2)t


	C. 
	
[image: image307.emf](2)(1)t


	D. 
	
[image: image308.emf](2)(1)t




Câu 2. Khi ô tô đang chạy với vận tổc 10 m/s trên đoạn đường thăng thì người lái xe tăng ga và xe chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 20 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40 s kế từ lúc bắt đầu tăng ga là 

A. a = 0,7 m/s2; v = 38m/s.




B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s.

C. a = 0,5 m/s2; v = 30m/s.




D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s.

Câu 3. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Quãng đường mà ô tô đã đi được sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là 

A. s = 480m.

B. s = 360m.


C. s =160m.


D. s = 560m.

Câu 4. Tốc độ vũ trụ cấp I (7,9 km/s) là tốc độ nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh Trái Đất. Coi gia tốc của tên lửa phóng tàu là không đổi, để sau khi phóng 160 s con tàu đạt được tốc độ như trên thì tên lửa phóng tàu vũ trụ phải có gia tốc bằng

A. 10 m/s2.


B. 49,4 m/s2.


C. 55 m/s2.


D. 5 m/s2.

Câu 5. Đoàn xe lửa đang chạy thắng đều với vận tốc 72 km/giờ thì tắt máy chuyển động chậm dần đều sau 10 s thì dừng lại. Gia tốc a của xe và quãng đường s xe chạy thêm từ lúc tắt máy đến lúc dừng lại là:

A. a = − 2 m/s2; s = 50 m.




B. a = 2 m/s2; s = 100 m.

C. a = − 4 m/s2; s = 100 m.



D. a = − 2 m/s2; s = 100 m.

Câu 6. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn thì ô tô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc a của xe bằng 

A. − 0,5 m/s2.

B. a = 0,2 m/s2.

C. − 0,2 m/s2.


D. 0,5 m/s2.

Câu 7. Một ôtô đang chạy với tốc độ 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 25 s, ô tô đạt tốc độ 15 m/s. Gia tốc a và quãng đường s mà ô tô đã đi được trong khoảng thời gian đó lần lượt là 

A. a = 0,1 m/s2 ; s = 480 m.



B. a = 0,2 m/s2 ; s = 312,5 m.

C. a = 0,2 m/s2 ; s = 340 m.



D. a = 10 m/s2 ; s = 480 m.

Câu 8. Một ôtô đang chạy với tốc độ 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh dần đều. Sau 25 s, ôtô đạt tốc độ 15 m/s. Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian đó là 

A. 12,5 m/s


B. 9,5 m/s


C. 21 m/s


D. 1 m/s

Câu 9. Một người đi xe đạp lên một cái dốc dài 50 m, chuyển động chậm dần đều với vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18 km/giờ, vận tốc ở đỉnh dốc là 3 m/s. Gia tốc của xe là

A. − 16 m/s2

B. − 0,16 m/s2


C. 1,6 m/s2


D. 0,16 m/s2
Câu 10. Khi đang chạy với vận tốc 36 km/giờ thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960 m. Thòi gian ô tô chạy xuống hết đoạn dốc là 

A. 90s.


B. 60s.



C. 160 s.


D. 20 s.

Câu 11. Ôtô đua hiện đại chạy bằng động cơ phản lực đạt được vận tốc rất cao . Một trong những loại xe có gia tố là 
[image: image309.wmf]2
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 , sau thời gian khởi hành 4,0s, vận tốc của xe là bao nhiêu?

 A. 12,5m/s


B. 100m/s


C. 200m/s


D. 400m/s

Câu 12. Một người đi xe đạp bắt đầu khởi hành, sau 10s đạt được tốc độ 
[image: image310.wmf]2

2,0m/s

 .Hỏi gia tốc của người đó là bao nhiêu?

A. 
[image: image311.wmf]2
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B. 0,2m/
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C. 2m/
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D. 5m/
[image: image314.wmf]2
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Câu 13. Khi ô tô chạy với vận tốc 12m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều. Sau 15s , ô tô đạt vận tốc 15m/s. Hãy tính vận tốc trung bình của ô tô sau 30s kể từ khi tăng ga. 
A. v =15m/s

B. v =18m/s


C. v =30m/s


D. Một kết quả khác

Câu 14.Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 16m/s thì tăng tốc với vận tốc 20m/s sau khi vượt qua quãng đường 36m. Gia tốc của ô tô có độ lớn bao nhiêu?

A. 
[image: image315.wmf]2
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B. 
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0,2m/s

 


C. 
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D. 
[image: image318.wmf]2
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      Câu 15.Phương trình chuyển động của 1 chất diểm có dạng: 
[image: image319.wmf]2
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 (x có đơn vị là m , t có đơn vị là giây)

A. Nhanh dần đều rồi chậm dần theo chiều dương của trục Ox

B. Nhanh dần đều rồi chậm dần theo chiều âm của trục Ox

C. Nhanh dần đều theo chiều dương rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục Ox

D. Chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox

      Câu 16. Một người đi xe đạp lên dốc dài 50m theo chuyển động thẳng chậm dần đều. Vận tốc lúc đầu bắt đầu lên dốc là 18km/h và vận tốc cuối là 3m/s. Tính gia tốc và thời gian lên dốc?

A. 
[image: image320.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 17.Một chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường 
[image: image324.wmf]2
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 trong khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật.

A. 
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B. 
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C. 
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      Câu 18. Cho phương trình của 1 chuyển động thẳng như sau: 
[image: image330.wmf](
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. Có thể suy ra các phương trình này kết quả nào dưới đây?

A. Gia tốc của 1 chuyển động là 1m/s2 


B. Tọa độ đầu của vật là 10m

C. Khi bắt đầu xét thì chuyển động là nhanh dần đều
D. Cả 3 kết quả A, B, C 

Câu 19. Một người bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều từ trung tâm Tô Hoàng ra Cầu Giấy. Đến Cầu Giấy học sinh có vận tốc 2m/s. Hỏi khi về đến nhà học sinh có vận tốc bao nhiêu? Biết rằng Cầu Giấy về đến nhà bằng ba lần từ trung tâm Tô Hoàng ra Cầu Giấy

A. 3m/s


B. 4m/s


C. 1m/s


D. 0,5m/s

Câu 20. Cùng 1 lúc 1 ô tô và 1 xe đạp khởi hành từ 2 điểm A,B cách nhau 120m và chuyển động cùng chiều, ô tô đuổi theo xe đạp ô tô bắt đầu rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều với 
[image: image331.wmf]2
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, xe đạp chuyển động thẳng đều. Sau 40s ô tô đuổi kịp xe đạp . Xác định vận tốc của xe đạp và khoảng cách giữa 2 xe sau thời gian 60s.

A. 
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  B. 
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C. 
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  D. 
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Câu 21. Một chất điểm chuyển động thẳng  biến đổi đều đi qua 4 điểm A,B,C,D biết AB = BC = CD = 50cm. Vận tốc tại C là 
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 .Tìm gia tốc của chất điểm

   A. 
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 C. 
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 D. 
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Câu 22. Một ô tô du lịch dừng trước đèn đỏ. Khi đèn xanh bật sáng, ô tô du lịch chuyển động với gia tốc 
[image: image341.wmf]2
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, sau đó 10/3s , 1 mô tô đi qua cột đèn tín hiệu giao thông với vận tốc 15m/s và cùng hướng với ô tô du lịch. Khi nào thi mô tô đuổi kịp ô tô?

A. t = 5s


B. t = 10s


C. Cả A và B


D. Không gặp nhau


Câu 23. Hai người đi xe đạp khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 18km/h và lên dốc chậm dần đều với gia tốc là 20cm/
[image: image342.wmf]p

 . Người thứ 2 có vận tốc đầu là 5,4km/h và xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc là 0,2m/
[image: image343.wmf]3,14
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 . Khoảng cách giữa 2 người là 130m. Hỏi sau bao lâu 2 người gặp nhau và đến lúc gặp nhau mỗi người đã đi được 1 đoạn đường dài bao nhiêu?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 24. Chiếc xe có lốp tốt chạy trên đường khô có thể phanh với độ giảm tốc  là 4,90(
[image: image348.wmf]2
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 .Nếu xe có vận tốc 24,5m/s thì cần bao nhiêu lâu để dừng?

A. 0,2s



B. 2,8s



C. 5s



D. 61,25s

Câu 25. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s. Gia tốc của ô tô là 

A. − 0,5 m/s2.

B. 0,5 m/s2.


C. 1 m/s2.


D. − 1 m/s2. 

Câu 26. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s. Thời gian ô tô chạy trên quãng đường đó là

A. 50 s.


B. 10 s.


C. 20 s.


D. 15 s.

Câu 27. Một xe sau khi khởi hành được 10 s đạt được vận tốc 54 km/giờ. Gia tốc của xe là

A. 1,5 m/s2.


B. 2 m/s2.


C. 0,75 m/s2.


D. 0,5 m/s2.

Câu 28. Một xe sau khi khởi hành được 10 s đạt được vận tốc 72 km/giờ. Vận tốc của xe sau khi khởi hành được 5 giây là

A. 5 m/s.


B. 10m/s.


C. 4m/s.


D. 8 m/s.

Câu 29. Một đoàn tàu đang chạy với vặn tốc 36 km/giờ, thì hãm phanh, sau 10s thì dừng hẳn. Gia tốc của tàu là

A. 1 m/s2.


B. −lm/s2.


C. 2 m/s2.


D. −2m/s2.

Câu 30. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/giờ, thì hãm phanh, sau 10 s thì dừng hăn. Sau thời gian 4 giây, kê từ lúc hãm phanh, đoàn tàu có vận tốc là 

A. 4m/s.


B. 6m/s.


C. 5 m/s.


D. 3 m/s.

Câu 31. Một xe đang chuyển động với vận tốc 36 km/giờ thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều sau 100 m thì dừng hẳn. Sau khi hãm phanh 10 s, quãng đường xe đi được là

A. 75m.


B. 50 m.


C. 25 m.


D. 90 m.

	Câu 32. Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Gọi a1, a2, a3 lần lượt là gia tốc của vật trong các giai đoạn tương ứng là từ t = 0 đến t1 = 20 s: từ t1 = 20 s đến b = 60 s; từ t2 = 60 s đến t3 = 80 s. Giá trị của a1, a2, a3 lần lượt là

A. − 1 m/s2; 0; 2 m/s2
B. 1 m/s2; 0; − 2 m/s2. 


C. − 1 m/s2; 2 m/s2; 0
D. 1 m/s2; 0; 2 m/s2.
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	Câu 33. Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ . Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0, đến thời điểm t = 60 s là

A. 2,2 km.


B. 1,1 km.




C. 440 m


D. 1,2 km. 
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Câu 34. Xe mô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc 40 m/s sau đó đến B. Biết gia tốc xe luôn không đổi và bằng 4 m/s2. Chiều dương là chiều chuyển động. Tại B cách A 125 m, vận tốc xe bằng 

A. 51 m/s.


B. 46 m/s.


C. 65 m/s.


D. 82 m/s.

Câu 35. Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều sau khi khởi hành được 100 m, xe đạt vận tốc 10 m/s. Chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi đi hết 100 m tiếp theo, xe có vận tốc

A. 
[image: image351.wmf]102

m/s.

B. 200 m/s.


C. 15 m/s.


D. 20 m/s.

Câu 36. Khi ôtô đang chạy với vận tốc 4 m/s trên đường thẳng thì tài xế xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh dần đều, sau 60 giây ôtô đạt vận tốc 13 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ôtô sau 2 phút kể từ lúc bắt đầu tăng ga có độ lớn lần lượt là:

A. a = 0,15 m/s2 và v = 18 m/s. 



B. a = 0,2 m/s2 và v = 22 m/s.

C. a = 0,15 m/s2 và v = 22 m/s. 



D. a = 0,15 m/s2 và v = 18 m/s.

Câu 37. Ôtô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên đoạn đường thẳng thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều. Chiều dương là chiều chuyển động. Sau 30 giây ôtô đạt vận tốc 30 m/s, sau 40 s kể từ lúc tăng ga và vận tốc trung bình của ô tô là 

A. 35 m/s.


B. 20 m/s.


C. 30 m/s.


D. 25 m/s.

Câu 38. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/giờ thì tăng tốc, sau 10 s ô tô đạt vận tốc 54 km/giờ. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc trung bình của ô tô là

A. 2 m/s2.


B. 1,5 m/s2.


C. 0,5 m/s2.


D. 1,8 m/s2.

Câu 39. Một ô
tô xuống dốc nhanh dần đều không vận tốc đầu. Trong giây thứ 5 nó đi được 13,5 m. Gia tốc của ô tô là

A. 3 m/s2.


B. 1,08 m/s2.


C. 27 m/s2.


D. 2,16 m/s2. 

Câu 40. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/giờ thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 20 s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô. Sau 10 s kể từ lúc hãm phanh, ô tô đi được quãng đường 

A. 150 m.


B. 200 m.


C. 250m.


D. 100 m.

Câu 41. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/giờ thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2 m/s2 và khi xuống đến chân dốc đạt vận tốc 72 km/giờ. Chiều dài dốc là

A. 75 m.


B. 150 m.


C. 100 m.


D. 120 m.

Câu 42. Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu v0 = 0. Trong giây thứ nhất vật đi được quãng đường S1 = 10 m; Trong giây thứ hai vật đi được quãng đường S2 bằng

A. 40 m.


B. 10 m.


C. 30 m.


D. 50 m.

Câu 43. Một quả cầu bắt đầu lăn từ đỉnh một dốc dài 150 m, sau 15 giây thì nó đến chân dốc. Sau đó nó tiếp tục chuyển động trên mặt ngang được 75 m thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu. Thời gian chuyển động của quả cầu từ đỉnh dốc đến khi dừng lại là 

A. 22,5 s.


B. 18,5 s.


C. 25,8 s.


D. 24,6 s.

Câu 44. Một vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 20 m/s2 và đi được quãng đường dài 100 m mẩt thời gian là t (s). Gọi S1 là quãng đường vật đi được trong thời gian t/2 (s) đầu tiên và S2 là quãng đường vật đi được trong thời gian t/2(s) còn lại. Tỉ số S1/S2 bằng

A. 
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B. 
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.



C. 
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D. 
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Câu 45. Xe chạy chậm dần đều lên một dốc dài 50 m, tốc độ ở chân dốc là 54 km/giờ, ở đỉnh dốc là 36 km/giờ. Chọn gốc tọa độ tại chân dốc, chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi lên được nửa dốc thì tốc độ xe bằng

A. 11,32 m/s.

B. 12,25 m/s.


C. 12,75 m/s.


D. 13,35m/s.

Câu 46. Một vật chuyển động trên đường thẳng theo phương trình: x = −12 + 2t (m; s). Tốc độ trung bình từ thời điểm t1 = 0,75 s đến t2 = 3 s bằng

A. 3,6 m/s.


B. 9,2 m/s.


C. 2,7 m/s.


D. 1,8 m/s.

Câu 47. Một quả cầu lăn từ đỉnh một dốc dài 1 m, sau 10 s đến chân dốc. Sau đó, quả cầu tiếp tục lăn trên mặt phẳng ngang được 2 m thì dừng lại. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc của quả cầu trên dốc và trên mặt phẳng ngang lần lượt là

A. − 0,02 m/s2, 0,01 m/s2.




B. − 0,01 m/s2, 0,02 m/s2.

C. 0,01 m/s2, − 0,02 m/s2.




D. 0,02 m/s2, − 0,01 m/s2.

Câu 48. Một vật chuyển động trên đường thẳng có phương trình đường đi s = 15 − 4t +12 (m, s). Thời gian mà vật đi được quãng đường 36 m kể từ t = 0 là 

A. 8,32 s.


B. 7,66 s.


C. 9,18 s.


D. 3,27 s.

	Câu 49. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc v theo thời gian t như hình vẽ. Phương trình vận tốc của vật là:

A. v = 15 – t(m/s)

B. v = t + 15(m/s)



C. v = 10 – 5t(m/s)

D. v = 10 – 15t(m/s)
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	Câu 50. Ô tô chuyển động thẳng có đồ thị chuyển động như hình vẽ. Tốc độ trung bình của ô tô bằng

A. 3,6 km/giờ.

B. 4,5 km/giờ.



C. 5,5 km/giờ.

D. 1,8 km/giờ.
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Câu 51. Trên đường thẳng, ô tô chuyển động nhanh dần đều trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau và bằng 150 m, lần lượt trong 6 s và 3 s. Gia tốc của ô tô gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 7,2m/s2.


B. 2,1 m/s .


C. 5,6
m/s2.


D. 4,3 m/s2.

	Câu 52. Trên mặt phẳng nghiêng góc 30° có một dây không giãn. Một đầu dây gắn vào tường ở A, đầu kia buộc vào một vận B có khối lượng m. Mặt phẳng nghiêng chuyển  động trên phương nằm ngang với gia tốc 4 m/s2 như hình vẽ. Gia tốc của B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng bằng

A. 2,75 m/s2.

B. 2,51m/s2.




C. 4,00 m/s2.

D. 2,07 m/s2. 
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Câu 53. Chuyển động của một vật có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ.

Tổng quãng đường vật đã đi bằng

A. 240 m. 


B. 140 m.


C. 120 m.


D. 320 m.

Câu 54. Xe ô tô khởi hành từ A bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên đường thẳng và đi được đoạn đường s trong 150 giây. Thời gian vật đi 3/4 đoạn đường cuối là

A. 50 s.


B. 25 s.


C. 75 s.


D. 100 s.

Câu 55. Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh nhanh dần đều trên một đường thẳng thì thấy toa thứ nhất đi qua trước mặt mình trong 3 giây. Trong thời gian Δt toa thứ 15 đi qua trước mặt người ấy, Δt gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,4 s.


B. 0,5 s.


C. 0,3 s.


D. 0,7 s.

Câu 56. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 5 m/s2 và vận tốc ban đầu 10 m/s. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là 

A. 32,5 m.


B. 50 m.


C. 35,6 m.


D. 28,7 m.

Câu 57. Hai điểm A và B cách nhau 200 m, tại A một ô tô có vận tốc 3 m/s và đang chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2 đi đến B. Cùng lúc đó một ô tô khác bắt đầu khởi hành từ B về A với gia tốc 2,8 m/s2. Hai xe gặp nhau cách A

A. 85,75 m.


B. 98,25m.


C. 105,32 m.


D. 115,95 m.

Câu 58. Một ôtô chuyển động trên đường thẳng, bắt đầu khởi hành nhanh dần đều với gia tốc ai= 5 m/s2, sau đó chuyển động thẳng đều và cuối cùng chuyển động chậm dần đều với gia tốc a3 = − 5 m/s2 cho đến khi dừng lại. Thời gian ôtô chuyển động là 25 s. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là 20 m/s. Trong giai đoạn chuyển động thẳng đều ôtô đạt vận tốc 

A. 20 m/s.


B. 27 m/s.


C. 25 m/s.


D. 32 m/s.
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Câu 1.Một xe du lịch (1) đang chuyển động với vận tốc 50km/h (gần bằng 14m/s) đến gần xe ca (2) đang dừng trước đèn đỏ. Khi xe du lịch còn cách xe ca 100m thì đèn xanh bật sáng và xe ca lập tức chuyển động với gia tốc 2
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 và đạt đến vận tốc cuối cùng là 100km/h. Đồ thị nào sau đây mô tả gần đúng trường hợp trên? 

	A. 
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Câu 1. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Lập phương trình tọa độ của hai xe: 
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+ Hai phương trình này không cho nghiệm khi x1 = x2. Vậy hai xe không gặp nhau.

· Chọn đáp án B
Câu 2. Khi ô tô đang chạy với vận tổc 10 m/s trên đoạn đường thăng thì người lái xe tăng ga và xe chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 20 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40 s kế từ lúc bắt đầu tăng ga là 

A. a = 0,7 m/s2; v = 38m/s.




B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s.

C. a = 0,5 m/s2; v = 30m/s.




D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s.

Câu 2. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

− Gia tốc của xe: 
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− Vận tốc sau 40 s kể từ khi tăng tốc: v = v0 + at = 30 m/s.

· Chọn đáp án C 
Câu 3. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Quãng đường mà ô tô đã đi được sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là 

A. s = 480m.

B. s = 360m.


C. s =160m.


D. s = 560m.

Câu 3. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

− Gia tốc của ôtô: 
[image: image366.wmf]0

vv

a

t

-

=

D

 = 0,2 m/s2
− Quãng đường xe đi được sau 40 s từ lúc tăng ga: 
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· Chọn đáp án D
Câu 4. Tốc độ vũ trụ cấp I (7,9 km/s) là tốc độ nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh Trái Đất. Coi gia tốc của tên lửa phóng tàu là không đổi, để sau khi phóng 160 s con tàu đạt được tốc độ như trên thì tên lửa phóng tàu vũ trụ phải có gia tốc bằng

A. 10 m/s2.


B. 49,4 m/s2.


C. 55 m/s2.


D. 5 m/s2.

Câu 4. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Gia tốc của tàu vũ trụ: 
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· Chọn đáp án B
Câu 5. Đoàn xe lửa đang chạy thắng đều với vận tốc 72 km/giờ thì tắt máy chuyển động chậm dần đều sau 10 s thì dừng lại. Gia tốc a của xe và quãng đường s xe chạy thêm từ lúc tắt máy đến lúc dừng lại là:

A. a = − 2 m/s2; s = 50 m.




B. a = 2 m/s2; s = 100 m.

C. a = − 4 m/s2; s = 100 m.



D. a = − 2 m/s2; s = 100 m.

Câu 5. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

− Gia tốc của đoàn xe lửa: 
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− Quãng đường xe lửa đi thêm được: 
[image: image370.wmf]2
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· Chọn đáp án D
Câu 6. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn thì ô tô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc a của xe bằng 

A. − 0,5 m/s2.

B. a = 0,2 m/s2.

C. − 0,2 m/s2.


D. 0,5 m/s2.

Câu 6. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ 
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· Chọn đáp án A
Câu 7. Một ôtô đang chạy với tốc độ 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 25 s, ô tô đạt tốc độ 15 m/s. Gia tốc a và quãng đường s mà ô tô đã đi được trong khoảng thời gian đó lần lượt là 

A. a = 0,1 m/s2 ; s = 480 m.



B. a = 0,2 m/s2 ; s = 312,5 m.

C. a = 0,2 m/s2 ; s = 340 m.



D. a = 10 m/s2 ; s = 480 m.

Câu 7. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Gia tốc của ôtô là:
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+ Quãng đường ôtô đi được là: 
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· Chọn đáp án B
Câu 8. Một ôtô đang chạy với tốc độ 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh dần đều. Sau 25 s, ôtô đạt tốc độ 15 m/s. Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian đó là 

A. 12,5 m/s


B. 9,5 m/s


C. 21 m/s


D. 1 m/s

Câu 8. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Gia tốc của xe là:
[image: image374.wmf]2
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− Quãng đường xe đi được là: 
[image: image375.wmf]2
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 = 312,5 m .

− Tốc độ trung bình của xe: 
[image: image376.wmf]tb
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 = 12,5 m / s.

· Chọn đáp án A
Câu 9. Một người đi xe đạp lên một cái dốc dài 50 m, chuyển động chậm dần đều với vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18 km/giờ, vận tốc ở đỉnh dốc là 3 m/s. Gia tốc của xe là

A. − 16 m/s2

B. − 0,16 m/s2


C. 1,6 m/s2


D. 0,16 m/s2
Câu 9. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Gia tốc của xe: 
[image: image377.wmf]22
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· Chọn đáp án B
Câu 10. Khi đang chạy với vận tốc 36 km/giờ thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960 m. Thòi gian ô tô chạy xuống hết đoạn dốc là 

A. 90s.


B. 60s.



C. 160 s.


D. 20 s.

Câu 10. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Quãng đường ôtô đi hết dốc được tính theo công thức: 
[image: image378.wmf]2
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+ Thời gian đi hết dốc là: t = 60 s

· Chọn đáp án B
Câu 11. Ôtô đua hiện đại chạy bằng động cơ phản lực đạt được vận tốc rất cao . Một trong những loại xe có gia tố là 
[image: image379.wmf]2
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 , sau thời gian khởi hành 4,0s, vận tốc của xe là bao nhiêu?

 A. 12,5m/s


B. 100m/s


C. 200m/s


D. 400m/s

Câu 11. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

 + 
[image: image380.wmf]va.t50.4200
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· Chọn đáp án C
Câu 12. Một người đi xe đạp bắt đầu khởi hành, sau 10s đạt được tốc độ 
[image: image381.wmf]2
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 .Hỏi gia tốc của người đó là bao nhiêu?

A. 
[image: image382.wmf]2
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B. 0,2m/
[image: image383.wmf]2
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C. 2m/
[image: image384.wmf]2
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D. 5m/
[image: image385.wmf]2
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Câu 12. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ 
[image: image386.wmf]2
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· Chọn đáp án B
Câu 13. Khi ô tô chạy với vận tốc 12m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều. Sau 15s , ô tô đạt vận tốc 15m/s. Hãy tính vận tốc trung bình của ô tô sau 30s kể từ khi tăng ga. 
A. v =15m/s

B. v =18m/s


C. v =30m/s


D. Một kết quả khác

Câu 13. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ 
[image: image387.wmf](
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· Chọn đáp án B
Câu 14.Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 16m/s thì tăng tốc với vận tốc 20m/s sau khi vượt qua quãng đường 36m. Gia tốc của ô tô có độ lớn bao nhiêu?

A. 
[image: image388.wmf]2
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B. 
[image: image389.wmf]2
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C. 
[image: image390.wmf]2
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D. 
[image: image391.wmf]2
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Câu 14. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ 
[image: image392.wmf](
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· Chọn đáp án C
      Câu 15.Phương trình chuyển động của 1 chất diểm có dạng: 
[image: image393.wmf]2
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 (x có đơn vị là m , t có đơn vị là giây)

A. Nhanh dần đều rồi chậm dần theo chiều dương của trục Ox

B. Nhanh dần đều rồi chậm dần theo chiều âm của trục Ox

C. Nhanh dần đều theo chiều dương rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục Ox

D. Chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox

Câu 15. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

+ Phương trình có: 
[image: image394.wmf]2
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+ Vậy lúc dầu vật chuyển động chậm dần đều theo chiều dương. Sau đó v = 0 thì chuyển động nhanh dần đều theo chiều âm.

· Chọn đáp án D
      Câu 16. Một người đi xe đạp lên dốc dài 50m theo chuyển động thẳng chậm dần đều. Vận tốc lúc đầu bắt đầu lên dốc là 18km/h và vận tốc cuối là 3m/s. Tính gia tốc và thời gian lên dốc?

A. 
[image: image395.wmf](
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B. 
[image: image396.wmf](
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C. 
[image: image397.wmf](
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D. 
[image: image398.wmf](
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	Câu 16. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ 
[image: image399.wmf](
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· Chọn đáp án A
	
[image: image401.emf]AB0va




Câu 17.Một chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường 
[image: image402.wmf]2
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 và 
[image: image403.wmf]AB
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 trong khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật.

A. 
[image: image404.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image407.wmf](
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Câu 17. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Ta có công thức tính đường đi: 
[image: image408.wmf]2
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+ Theo đề 
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· Chọn đáp án A
      Câu 18. Cho phương trình của 1 chuyển động thẳng như sau: 
[image: image410.wmf](
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. Có thể suy ra các phương trình này kết quả nào dưới đây?

A. Gia tốc của 1 chuyển động là 1m/s2 


B. Tọa độ đầu của vật là 10m

C. Khi bắt đầu xét thì chuyển động là nhanh dần đều
D. Cả 3 kết quả A, B, C 

Câu 18. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ So sánh với phương trình tổng quát: 
[image: image411.wmf]2
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· Chọn đáp án B
Câu 19. Một người bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều từ trung tâm Tô Hoàng ra Cầu Giấy. Đến Cầu Giấy học sinh có vận tốc 2m/s. Hỏi khi về đến nhà học sinh có vận tốc bao nhiêu? Biết rằng Cầu Giấy về đến nhà bằng ba lần từ trung tâm Tô Hoàng ra Cầu Giấy

A. 3m/s


B. 4m/s


C. 1m/s


D. 0,5m/s

Câu 19. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ 
[image: image413.wmf]22
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· Chọn đáp án B
Câu 20. Cùng 1 lúc 1 ô tô và 1 xe đạp khởi hành từ 2 điểm A,B cách nhau 120m và chuyển động cùng chiều, ô tô đuổi theo xe đạp ô tô bắt đầu rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều với 
[image: image414.wmf]2
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, xe đạp chuyển động thẳng đều. Sau 40s ô tô đuổi kịp xe đạp . Xác định vận tốc của xe đạp và khoảng cách giữa 2 xe sau thời gian 60s.

A. 
[image: image415.wmf](
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  B. 
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C. 
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  D. 
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	Câu 20. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Chọn trục Ox cùng phương cùng chiều với AB. Chọn gốc tọa độ trùng với A. Phương trình chuyển động của ô tô:
[image: image419.wmf]22
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+ Phương trình chuyển động của xe đạp: 
[image: image420.wmf]20
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 khi hai xe gặp nhau 
[image: image421.wmf]2
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[image: image422.emf]xBOA
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+ Khoảng  ách 2 xe vào thời điểm t = 60s:


[image: image424.wmf](
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Vậy vận tốc của xe đạp là 5m/s và khoảng cách giữa hai xe sau thời gian 60s là 300m

· Chọn đáp án A
Câu 21. Một chất điểm chuyển động thẳng  biến đổi đều đi qua 4 điểm A,B,C,D biết AB = BC = CD = 50cm. Vận tốc tại C là 
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 .Tìm gia tốc của chất điểm

   A. 
[image: image426.wmf](
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B. 
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 C. 
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 D. 
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)

2

4m/s

-

 

	Câu 21. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

+ Chọn trục Ox như hình vẽ

+ Ta có: 
[image: image430.wmf](
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+ Từ (1) và (2) 
[image: image432.wmf](

)

22

DB

vv8003

Þ+=

 

+ Mặt khác: 
[image: image433.wmf](
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+ Từ (3) và (4) 
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+ Do 
[image: image435.wmf](
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· Chọn đáp án D
	
[image: image436.emf]xBAOCD




Câu 22. Một ô tô du lịch dừng trước đèn đỏ. Khi đèn xanh bật sáng, ô tô du lịch chuyển động với gia tốc 
[image: image437.wmf]2

2m/s

, sau đó 10/3s , 1 mô tô đi qua cột đèn tín hiệu giao thông với vận tốc 15m/s và cùng hướng với ô tô du lịch. Khi nào thi mô tô đuổi kịp ô tô?

A. t = 5s


B. t = 10s


C. Cả A và B


D. Không gặp nhau

Câu 22. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Chọn góc tọa độ tại cột đèn, gốc thời gian là lúc ô tô bắt đầu chuyển động. 

+ Phương trình tọa độ của hai xe: 
[image: image438.wmf]2
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+ Khi gặp nhau: 
[image: image439.wmf]1212
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• t1 = 5s: thời điểm mô tô đuổi kịp ô tô.


• t1 = 10s: thời điểm ô tô đuổi kịp mô tô.

· Chọn đáp án A

Câu 23. Hai người đi xe đạp khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 18km/h và lên dốc chậm dần đều với gia tốc là 20cm/
[image: image440.wmf]p

 . Người thứ 2 có vận tốc đầu là 5,4km/h và xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc là 0,2m/
[image: image441.wmf]3,14

p=

 . Khoảng cách giữa 2 người là 130m. Hỏi sau bao lâu 2 người gặp nhau và đến lúc gặp nhau mỗi người đã đi được 1 đoạn đường dài bao nhiêu?

A. 
[image: image442.wmf](
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B. 
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)

(

)

(

)

12

20s;s70m;s60m

==

 



C. 
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D. 
[image: image445.wmf](

)

(

)

(

)

12

10s;s70m;s60m

==

 

	Câu 23. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Gốc tọa độ là vị trí B

+ Gốc thời gian là lúc khởi hành chung của hai xe

Các phương trình chuyển động là:


[image: image446.wmf](
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+ Khi gặp nhau ta có: 
[image: image447.wmf]12
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[image: image448.wmf]22

0,1t1,5t0,1t5t1306,5t130t20s

+=-+Û=Þ=

 


[image: image449.wmf](
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· Chọn đáp án A
	
[image: image450.emf]AB01v02v1a2a




Câu 24. Chiếc xe có lốp tốt chạy trên đường khô có thể phanh với độ giảm tốc  là 4,90(
[image: image451.wmf]2
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 .Nếu xe có vận tốc 24,5m/s thì cần bao nhiêu lâu để dừng?

A. 0,2s



B. 2,8s



C. 5s



D. 61,25s

Câu 24. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ 
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· Chọn đáp án C
Câu 25. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s. Gia tốc của ô tô là 

A. − 0,5 m/s2.

B. 0,5 m/s2.


C. 1 m/s2.


D. − 1 m/s2. 

Câu 25. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Gia tốc của ô tô: 
[image: image453.wmf]22
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· Chọn đáp án A
Câu 26. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s. Thời gian ô tô chạy trên quãng đường đó là

A. 50 s.


B. 10 s.


C. 20 s.


D. 15 s.

Câu 26. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Gia tốc của ôtô là: 
[image: image454.wmf]22
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+ Thời gian ô tô chạy trên quãng đường đó là: 
[image: image455.wmf]t0
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· Chọn đáp án B
Câu 27. Một xe sau khi khởi hành được 10 s đạt được vận tốc 54 km/giờ. Gia tốc của xe là

A. 1,5 m/s2.


B. 2 m/s2.


C. 0,75 m/s2.


D. 0,5 m/s2.

Câu 27. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Gia tốc của xe: 
[image: image456.wmf]2
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· Chọn đáp án A
Câu 28. Một xe sau khi khởi hành được 10 s đạt được vận tốc 72 km/giờ. Vận tốc của xe sau khi khởi hành được 5 giây là

A. 5 m/s.


B. 10m/s.


C. 4m/s.


D. 8 m/s.

Câu 28. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Gia tốc của xe: 
[image: image457.wmf]t0
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+ Vận tốc của xe: 
[image: image458.wmf]t0

vvat10m/s

=+=

 

· Chọn đáp án B
Câu 29. Một đoàn tàu đang chạy với vặn tốc 36 km/giờ, thì hãm phanh, sau 10s thì dừng hẳn. Gia tốc của tàu là

A. 1 m/s2.


B. −lm/s2.


C. 2 m/s2.


D. −2m/s2.

Câu 29. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Gia tốc của xe: 
[image: image459.wmf]2
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· Chọn đáp án B
Câu 30. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/giờ, thì hãm phanh, sau 10 s thì dừng hăn. Sau thời gian 4 giây, kê từ lúc hãm phanh, đoàn tàu có vận tốc là 

A. 4m/s.


B. 6m/s.


C. 5 m/s.


D. 3 m/s.

Câu 30. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Gia tốc của đoàn tàu: 
[image: image460.wmf]2
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+ Vận tốc của đoàn tàu sau 4s kể từ lúc hãm phanh: 
[image: image461.wmf]t0
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· Chọn đáp án B
Câu 31. Một xe đang chuyển động với vận tốc 36 km/giờ thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều sau 100 m thì dừng hẳn. Sau khi hãm phanh 10 s, quãng đường xe đi được là

A. 75m.


B. 50 m.


C. 25 m.


D. 90 m.

Câu 31. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Gia tốc của xe:
[image: image462.wmf]22
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+ Quãng đường xe đi được sau 10s: 
[image: image463.wmf]2
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· Chọn đáp án A
	Câu 32. Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Gọi a1, a2, a3 lần lượt là gia tốc của vật trong các giai đoạn tương ứng là từ t = 0 đến t1 = 20 s: từ t1 = 20 s đến b = 60 s; từ t2 = 60 s đến t3 = 80 s. Giá trị của a1, a2, a3 lần lượt là

A. − 1 m/s2; 0; 2 m/s2
B. 1 m/s2; 0; − 2 m/s2. 


C. − 1 m/s2; 2 m/s2; 0
D. 1 m/s2; 0; 2 m/s2.


	
[image: image464.emf]t(s)40v(m/s)20206080




Câu 32. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Gia tốc 
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+ Gia tốc a2: 
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+ Gia tốc 
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· Chọn đáp án B
	Câu 33. Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ . Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0, đến thời điểm t = 60 s là

A. 2,2 km.


B. 1,1 km.




C. 440 m


D. 1,2 km. 
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Câu 33. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

− Gia tốc a1: 
[image: image469.wmf]2
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− Quãng đường vật đi được từ t = 0 đến t1 = 20s: 
[image: image470.wmf]2
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− Gia tốc a2 là:
[image: image471.wmf]2
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− Quãng đường vật đi được từ t1 = 20s đến t2 = 60 s: 
[image: image472.wmf]2
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− Quãng đường vật đi từ t = 0 đến t = 60 s: 
[image: image473.wmf]12
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· Chọn đáp án A
Câu 34. Xe mô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc 40 m/s sau đó đến B. Biết gia tốc xe luôn không đổi và bằng 4 m/s2. Chiều dương là chiều chuyển động. Tại B cách A 125 m, vận tốc xe bằng 

A. 51 m/s.


B. 46 m/s.


C. 65 m/s.


D. 82 m/s.

Câu 34. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ 
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· Chọn đáp án A
Câu 35. Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều sau khi khởi hành được 100 m, xe đạt vận tốc 10 m/s. Chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi đi hết 100 m tiếp theo, xe có vận tốc

A. 
[image: image475.wmf]102

m/s.

B. 200 m/s.


C. 15 m/s.


D. 20 m/s.

Câu 35. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Chọn chiều (+) là chiều chuyển động của xe.

+ Gia tốc xe: 
[image: image476.wmf](
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+ Vận tốc xe sau khi đi được 100 m tiếp theo: 
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· Chọn đáp án A
Câu 36. Khi ôtô đang chạy với vận tốc 4 m/s trên đường thẳng thì tài xế xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh dần đều, sau 60 giây ôtô đạt vận tốc 13 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ôtô sau 2 phút kể từ lúc bắt đầu tăng ga có độ lớn lần lượt là:

A. a = 0,15 m/s2 và v = 18 m/s. 



B. a = 0,2 m/s2 và v = 22 m/s.

C. a = 0,15 m/s2 và v = 22 m/s. 



D. a = 0,15 m/s2 và v = 18 m/s.

Câu 36. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ Gia tốc: 
[image: image478.wmf]2
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+ Vận tốc sau 2 phút: 
[image: image479.wmf]0
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· Chọn đáp án C
Câu 37. Ôtô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên đoạn đường thẳng thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều. Chiều dương là chiều chuyển động. Sau 30 giây ôtô đạt vận tốc 30 m/s, sau 40 s kể từ lúc tăng ga và vận tốc trung bình của ô tô là 

A. 35 m/s.


B. 20 m/s.


C. 30 m/s.


D. 25 m/s.

Câu 37. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

− Chọn x0 = 0 lúc ôtô tăng ga.

− Gia tốc: a = 
[image: image480.wmf]v
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− Tọa độ sau 40 s kê từ lúc tăng ga: 
[image: image481.wmf]2
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−  Vận tốc trung bình: 
[image: image482.wmf]0
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· Chọn đáp án D
Câu 38. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/giờ thì tăng tốc, sau 10 s ô tô đạt vận tốc 54 km/giờ. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc trung bình của ô tô là

A. 2 m/s2.


B. 1,5 m/s2.


C. 0,5 m/s2.


D. 1,8 m/s2.

Câu 38. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ Gia tốc: 
[image: image483.wmf]2
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· Chọn đáp án C
Câu 39. Một ô
tô xuống dốc nhanh dần đều không vận tốc đầu. Trong giây thứ 5 nó đi được 13,5 m. Gia tốc của ô tô là

A. 3 m/s2.


B. 1,08 m/s2.


C. 27 m/s2.


D. 2,16 m/s2. 

Câu 39. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Phương trình chuyên động của xe: 
[image: image484.wmf]22
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+ Quãng đường đi được trong giây thứ 5: 
[image: image485.wmf]54
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· Chọn đáp án A
Câu 40. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/giờ thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 20 s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô. Sau 10 s kể từ lúc hãm phanh, ô tô đi được quãng đường 

A. 150 m.


B. 200 m.


C. 250m.


D. 100 m.

Câu 40. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Gia tốc:
[image: image487.wmf]2
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+ Chọn x0 = 0 lúc hãm phanh.

+ Quãng đường sau 10 s kê từ lúc hãm phanh: 
[image: image488.wmf]2

0

1

satvt150m

2

=+=

 

· Chọn đáp án A
Câu 41. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/giờ thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2 m/s2 và khi xuống đến chân dốc đạt vận tốc 72 km/giờ. Chiều dài dốc là

A. 75 m.


B. 150 m.


C. 100 m.


D. 120 m.

Câu 41. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Từ 
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· Chọn đáp án A
Câu 42. Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu v0 = 0. Trong giây thứ nhất vật đi được quãng đường S1 = 10 m; Trong giây thứ hai vật đi được quãng đường S2 bằng

A. 40 m.


B. 10 m.


C. 30 m.


D. 50 m.

Câu 42. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

− Gia tốc của vật trong giây đầu: 
[image: image490.wmf]2
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− Quãng đường vật đi được trong 2 giây đầu: 
[image: image491.wmf]2

1

Sat40m

2

==

 

− Quãng đường vật đi được trong giây thứ 2:
[image: image492.wmf]21
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· Chọn đáp án C.

Câu 43. Một quả cầu bắt đầu lăn từ đỉnh một dốc dài 150 m, sau 15 giây thì nó đến chân dốc. Sau đó nó tiếp tục chuyển động trên mặt ngang được 75 m thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu. Thời gian chuyển động của quả cầu từ đỉnh dốc đến khi dừng lại là 

A. 22,5 s.


B. 18,5 s.


C. 25,8 s.


D. 24,6 s.

Câu 43. Chọn đáp án A

(  Lời giải:
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+ Gia tốc quả cầu trên dốc: 
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+ Gia tốc quả cầu trên mặt nang 
[image: image496.wmf](
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+ Thời gian quả cầu đi trên mặt ngang: 
[image: image497.wmf]CB
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+ Thời gian quả cầu chuyển động: 
[image: image498.wmf]12
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· Chọn đáp án A
Câu 44. Một vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 20 m/s2 và đi được quãng đường dài 100 m mẩt thời gian là t (s). Gọi S1 là quãng đường vật đi được trong thời gian t/2 (s) đầu tiên và S2 là quãng đường vật đi được trong thời gian t/2(s) còn lại. Tỉ số S1/S2 bằng

A. 
[image: image499.wmf]1
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B. 
[image: image500.wmf]1

3

.



C. 
[image: image501.wmf]1
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D. 
[image: image502.wmf]1
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Câu 44. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Chọn chiều (+) là chiều chuyển động của vật:
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+ Quãng đường vật đi trong 5 giây đầu: 
[image: image504.wmf]2

1

101

at

svt

2

=+

 = 25 (m)

+  Quãng đường vật đi trong 5 giây sau: 
[image: image505.wmf]21
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 = 75 (m)

· Chọn đáp án B
Câu 45. Xe chạy chậm dần đều lên một dốc dài 50 m, tốc độ ở chân dốc là 54 km/giờ, ở đỉnh dốc là 36 km/giờ. Chọn gốc tọa độ tại chân dốc, chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi lên được nửa dốc thì tốc độ xe bằng

A. 11,32 m/s.

B. 12,25 m/s.


C. 12,75 m/s.


D. 13,35m/s.

	Câu 45. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ 
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+ Sau khi lên nửa dốc thì 
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+ Từ 
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· Chọn đáp án C
Câu 46. Một vật chuyển động trên đường thẳng theo phương trình: x = −12 + 2t (m; s). Tốc độ trung bình từ thời điểm t1 = 0,75 s đến t2 = 3 s bằng

A. 3,6 m/s.


B. 9,2 m/s.


C. 2,7 m/s.


D. 1,8 m/s.

Câu 46. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu: 
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+ Phương trình vận tốc: v = - 2t + 2

→ Vận tốc v = 0 sau thời gian: t = 1 s. Khi đó vật có tọa độ: x = 1 m.

→ Quãng đường s` vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm v = 0: 
[image: image514.wmf]11
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+ Khi v = 0, do vật có gia tốc không đổi nên vật đổi chiều chuyển động nhanh dần đều.

+ Quãng đường s2 vật đi được trong thời gian t' = 2 s còn lại: 
[image: image515.wmf]/22
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+ Quãng đường s vật đi được từ t1 = 0,75 s đến t2 = 3 s là: 
[image: image516.wmf]12
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+ Tốc độ trung bình: 
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· Chọn đáp án D
Câu 47. Một quả cầu lăn từ đỉnh một dốc dài 1 m, sau 10 s đến chân dốc. Sau đó, quả cầu tiếp tục lăn trên mặt phẳng ngang được 2 m thì dừng lại. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc của quả cầu trên dốc và trên mặt phẳng ngang lần lượt là

A. − 0,02 m/s2, 0,01 m/s2.




B. − 0,01 m/s2, 0,02 m/s2.

C. 0,01 m/s2, − 0,02 m/s2.




D. 0,02 m/s2, − 0,01 m/s2.

Câu 47. Chọn đáp án D

(  Lời giải:
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+ Khi đến C vật dừng lại: 
[image: image523.wmf]C
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+ Áp dụng: 
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· Chọn đáp án D
Câu 48. Một vật chuyển động trên đường thẳng có phương trình đường đi s = 15 − 4t +12 (m, s). Thời gian mà vật đi được quãng đường 36 m kể từ t = 0 là 

A. 8,32 s.


B. 7,66 s.


C. 9,18 s.


D. 3,27 s.

Câu 48. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

• Phương trình vận tốc: 
[image: image526.wmf](
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• Xét giai đoạn đầu (BA):

+ Vật dừng lại tại A: 
[image: image528.wmf](
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Lúc t = 0 vật ở B, từ (1) → s = 15 m → Vật đi được quãng đường Δs thì v = 0;  Δs = s - s' = 4m

Suy ra, vật đi được 4 m sau t1 = 2 s kể từ t = 0

*
Xét giai đoạn tiếp theo (AC):

→Vật đổi chiều chuyển động nhanh dần đều với vận tốc v’>0 và gia tốc không đổi

Gọi t là thời gian vật đi được 36 m kể từ t = 0. Suy ra, từ A vật đi thêm 32 m trong thời gian t2.

Ta có: 
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· Chọn đáp án B
	Câu 49. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc v theo thời gian t như hình vẽ. Phương trình vận tốc của vật là:

A. v = 15 – t(m/s)

B. v = t + 15(m/s)



C. v = 10 – 5t(m/s)

D. v = 10 – 15t(m/s)


	
[image: image530.emf]t(s)100515v(m/s)




Câu 49. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

Phương trình vận tốc: v = v0 + at.

− Khi t = 5 s, v = 10 m/s →  10 = v0 + 5a.

− Khi t =15s, v = 0 →  0 = v0 + 15a.
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· Chọn đáp án B
	Câu 50. Ô tô chuyển động thẳng có đồ thị chuyển động như hình vẽ. Tốc độ trung bình của ô tô bằng

A. 3,6 km/giờ.

B. 4,5 km/giờ.



C. 5,5 km/giờ.

D. 1,8 km/giờ.
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Câu 50. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ 
[image: image533.wmf]12
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· Chọn đáp án B
Câu 51. Trên đường thẳng, ô tô chuyển động nhanh dần đều trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau và bằng 150 m, lần lượt trong 6 s và 3 s. Gia tốc của ô tô gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 7,2m/s2.


B. 2,1 m/s .


C. 5,6
m/s2.


D. 4,3 m/s2.

Câu 51. Chọn đáp án C

(  Lời giải:
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+ Ta có: 
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+ Từ (1) và (2): 
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+ Giải hệ (1); (2); (3): 
[image: image538.wmf]2
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· Chọn đáp án C
	Câu 52. Trên mặt phẳng nghiêng góc 30° có một dây không giãn. Một đầu dây gắn vào tường ở A, đầu kia buộc vào một vận B có khối lượng m. Mặt phẳng nghiêng chuyển  động trên phương nằm ngang với gia tốc 4 m/s2 như hình vẽ. Gia tốc của B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng bằng

A. 2,75 m/s2.

B. 2,51m/s2.




C. 4,00 m/s2.

D. 2,07 m/s2. 
	
[image: image539.emf]AaBm




	Câu 52. Chọn đáp án D

(  Lời giải:

• Gia tốc B gồm:

+ Gia tốc 
[image: image540.wmf]1
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+ Gia tốc 
[image: image541.wmf]2
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+ Về độ lớn: 
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· Chọn đáp án D
Câu 53. Chuyển động của một vật có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ.

Tổng quãng đường vật đã đi bằng

A. 240 m. 


B. 140 m.


C. 120 m.


D. 320 m.

Câu 53. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

− Giai đoạn OA: chuyển động nhanh dần đều (a > 0: v > 0)

− Giai đoạn AB: chuyển động thẳng đều ( v = 4 m/s)

− Giai đoạn BC: chuyển động nhanh dần đều (a > 0: v > 0)

− Giai đoạn CD: chuyển động chậm dần đều (a < 0, v < 0)

− Giai đoạn DE: chuyển động nhanh dần đều (a < 0, v < 0)

− Giai đoạn EF: chuyển động chậm dần đều (a > 0, v < 0)

− Giai đoạn OA: 
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− Giai đoạn AB: 
[image: image551.wmf]2
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− Giai đoạn BC: 
[image: image554.wmf]2
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− Giai đoạn CD: 
[image: image557.wmf]2
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− Giai đoạn DE: 
[image: image559.wmf]2
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− Giai đoạn EF: 
[image: image562.wmf]65

ss20m

==

 

• Vậy quãng đường vật đã đi: 
[image: image563.wmf](
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· Chọn đáp án A
Câu 54. Xe ô tô khởi hành từ A bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên đường thẳng và đi được đoạn đường s trong 150 giây. Thời gian vật đi 3/4 đoạn đường cuối là

A. 50 s.


B. 25 s.


C. 75 s.


D. 100 s.

Câu 54. Chọn đáp án C

(  Lời giải:

+ Ta có: 
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• 
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• 
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· Chọn đáp án C
Câu 55. Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh nhanh dần đều trên một đường thẳng thì thấy toa thứ nhất đi qua trước mặt mình trong 3 giây. Trong thời gian Δt toa thứ 15 đi qua trước mặt người ấy, Δt gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,4 s.


B. 0,5 s.


C. 0,3 s.


D. 0,7 s.

Câu 55. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Đoàn tàu có 
[image: image568.wmf]2
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Gọi ℓ là chiều dài một toa tàu

t1 là thời gian toa thứ nhất qua người đó 

t14 là thời gian toa thứ 14 qua người đó 

t15 là thời gian toa thứ 15 qua người đó
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+ Thời gian tao 15 đi qua người ấy là: 
[image: image570.wmf](
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· Chọn đáp án A
Câu 56. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 5 m/s2 và vận tốc ban đầu 10 m/s. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là 

A. 32,5 m.


B. 50 m.


C. 35,6 m.


D. 28,7 m.

Câu 56. Chọn đáp án A

(  Lời giải:

+ Quãng đường vật đi trong giây thức 5 bằng hiệu quãng đường vật đi trong 5 giây với quãng đường vật đi trong 4 giây. 

Ta có: 
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+ Quãng đường vật đi trong giây thứ 5:
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· Chọn đáp án A
Câu 57. Hai điểm A và B cách nhau 200 m, tại A một ô tô có vận tốc 3 m/s và đang chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2 đi đến B. Cùng lúc đó một ô tô khác bắt đầu khởi hành từ B về A với gia tốc 2,8 m/s2. Hai xe gặp nhau cách A

A. 85,75 m.


B. 98,25m.


C. 105,32 m.


D. 115,95 m.

Câu 57. Chọn đáp án B

(  Lời giải:

+ Chọn gốc O tại A chiều (+) từ A đến B:
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+ Xe A: 
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+ Xe B: 
[image: image575.wmf]02
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+ Phương trình chuyển động hai xe: 
[image: image576.wmf](
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+ Khi hai xe gặp nhau: 
[image: image577.wmf]1212
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· Chọn đáp án B
Câu 58. Một ôtô chuyển động trên đường thẳng, bắt đầu khởi hành nhanh dần đều với gia tốc ai= 5 m/s2, sau đó chuyển động thẳng đều và cuối cùng chuyển động chậm dần đều với gia tốc a3 = − 5 m/s2 cho đến khi dừng lại. Thời gian ôtô chuyển động là 25 s. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là 20 m/s. Trong giai đoạn chuyển động thẳng đều ôtô đạt vận tốc 

A. 20 m/s.


B. 27 m/s.


C. 25 m/s.


D. 32 m/s.

Câu 58. Chọn đáp án C

(  Lời giải:
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+ Lại có: 
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+ 
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+ Vậy vận tốc trong giao đoạn ô tô chuyển động đều là 25m/s

· Chọn đáp án C
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